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BÀI GIẢNG MÔN

KHAI THÁC RỪNG
Chương trình Đại học

PGS TS. VIÊN NGỌC NAM
Email: drvnnam@gmail.com, Tel: 0913848419

TP. Hồ Chí Minh
Tháng 11/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÂM NGHIỆP Bài giảng môn học

Bài 1:

CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ 

BẢN VỀ KHAI THÁC RỪNG

1. CÁC TỪ NGỮ VÀ KHÁI NIỆM

1.1 GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.Chặt bài thải là chặt những cây cong queo, sâu bệnh, cây phẩm
chất xấu, cây không phù hợp với mục đích kinh doanh rừng.

2. Phát luỗng rừng là việc phát dây leo, cây bụi trước khai thác.

3. Vệ sinh rừng là việc băm dập cành, ngọn, xử lý cây chống chày,
cây đổ gãy trong quá trình khai thác chính, khai thác tận dụng, tận
thu gỗ.

4. Địa danh khai thác là tên lô, khoảnh, tiểu khu rừng.
5. Lóng gỗ: là một phần được cắt ra từ cây gỗ theo hai mặt cắt
ngang.

6. Gỗ khô mục, lóc lõi là cây gỗ bị chết đã khô, mục hoặc còn lại
phần lõi của cây gỗ.

7. Khai thác chính: là việc chặt hạ gỗ nhằm lợi dụng lượng tăng
trưởng của rừng để đạt mục đích kinh tế là chính, nhưng phải đảm
bảo phát triển, sử dụng rừng bền vững đã xác định trong phương
án điều chế rừng hoặc phương án quản lý rừng bền vững hoặc
phương án khai thác.
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8. Gỗ lớn là những lóng, khúc gỗ có đường kính bình
quân từ 25 cm) và chiều dài từ một mét (viết tắt là m) trở
lên.

9. Gỗ nhỏ là những lóng, khúc gỗ có kích thước không
thuộc quy định tại khoản 8 Điều 2 Thông tư này.

10. Bãi gom là nơi tập trung gỗ trong khu khai thác.

11. Luân kỳ khai thác là khoảng thời gian giữa 2 lần khai
thác chính kế tiếp nhau đối với khai thác chọn, mà trữ
lượng rừng tại thời điểm khai thác lần sau tối thiểu bằng
trữ lượng rừng khi đưa vào khai thác ở lần trước liền kề.

12. Rừng trồng tập trung là những khu rừng trồng, nếu
trồng tách biệt với các khu rừng khác thì phải có diện
tích tập trung từ 0,5 ha trở lên và có dải cây rừng chiều
rộng tối thiểu 20 m với từ 3 hàng cây trở lên.

13. Lâm sản ngoài gỗ trong Thông tư này chỉ giới hạn là

các loại thực vật rừng.

14. Đơn vị tư vấn: là các tổ chức được pháp luật cho phép

thực hiện việc thiết kế khai thác rừng.

15. Khai thác hạn chế: là khai thác một loài cây không

được vượt quá hai mươi phần trăm (sau đây viết tắt là

20%) trữ lượng hoặc 30% số cá thể của loài cây đó trong

khu khai thác.

16. Cường độ khai thác: được tính theo tỷ lệ phần trăm

(viết tắt là %) giữa trữ lượng của những cây gỗ chặt trong

lô so với tổng trữ lượng rừng của lô đó tại thời điểm thiết

kế.

17. Chủ rừng: là các tổ chức, hộ gia đình được Nhà nước

giao, cho thuê rừng, đất trồng rừng để sản xuất, kinh doanh

lâm nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển

rừng.

18. Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm

là hình thức khai thác có thể thực hiện một năm một lần

hoặc nhiều năm một lần theo các quy

định.

19. Thuyết minh thiết kế khai thác là bản mô tả về tình hình

cơ bản của khu khai thác, biện pháp kỹ thuật thực hiện;

khối lượng, chủng loại sản phẩm khai thác, tận thu và hệ

thống bảng biểu chi tiết về các chỉ tiêu kỹ thuật khai thác

rừng (theo phụ lục 1 đính kèm).

20. Bảng dự kiến sản phẩm khai thác là bản mô tả một số

thông tin về địa danh, diện tích, khối lượng, chủng loại gỗ,

lâm sản khai thác, tận thu; thời gian hoàn thành (theo phụ

lục 2 đính kèm).

21. Bản đăng ký khai thác là văn bản hành chính thông

thường để gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai

thác gỗ và lâm sản

1.2. Định nghĩa khai thác lâm sản

• Khai thác được định nghĩa là hành vi sử dụng
các nguồn lực hoặc hành động đối xử bất công
với người dân để được hưởng lợi từ những nỗ
lực hoặc lao động của họ. Sử dụng các nguồn
tài nguyên thiên nhiên để xây dựng thành phố
là một ví dụ về việc khai thác các nguồn tài
nguyên đó.
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http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/forest-harvesting/

• Khai thác rừng bao gồm việc chặt cây và
đưa chúng đến các xưởng xẻ, nhà máy
bột giấy và các nhà máy chế biến gỗ
khác. Các thành phần thực tế của nó bao
gồm xây dựng đường bộ, khai thác gỗ và
vận chuyển gỗ.

Định nghĩa khai thác rừng
Các giai đoạn sử dụng gỗ khai thác

• Rừng đã được khai thác qua nhiều thế kỷ như là
một nguồn gỗ và để có đất để sử dụng trong nông
nghiệp.

• Việc quản lý không chặt chẽ đất lâm nghiệp và tài
nguyên rừng đã dẫn đến tình trạng rừng hiện đang
bị giảm nhanh.

• Các khía cạnh chính của tình hình là: Sự thiếu hụt
nghiêm trọng trong việc cung cấp gỗ công nghiệp;
sự xói mòn thảm khốc và lũ lụt đi kèm với việc chặt
phá rừng từ vùng núi; sự thiếu hụt nghiêm trọng của
gỗ nhiên liệu ở nhiều nước đang phát triển; sự lan
rộng của các điều kiện sa mạc ở mức báo động ở
vùng khô cằn và bán khô cạn của thế giới; và nhiều
tác động môi trường của sự phá hủy rừng mưa nhiệt
đới. (Nguồn: WPR)

https://glosbe.com/en/en/forest%20exploitation

• Khai thác gỗ là một hoạt động mở rộng ra hành tinh
của chúng ta và nhiệm vụ cơ bản của nó là khai thác
tài nguyên rừng một cách chắc chắn để có được các
sản phẩm như gỗ, hoa quả và nhiều thứ khác.

• Lưu ý rằng khai thác gỗ không phải là một hoạt động
xấu hoặc có hại cho mỗi gia đình, nhưng nó rất xấu và

thực sự nguy hiểm là do cách điều hành nó, tức là
nếu khai thác gỗ được thực hiện một cách không kiểm
soát và không tham dự vào các vấn đề như nếu không
bảo quản tài nguyên sẽ có những hậu quả to lớn cho
môi trường và sự liên tục của hệ sinh thái.

• Trong những trường hợp trong đó việc khai thác gỗ
bao gồm trước hết là việc chặt cây bừa bãi và đốt các
khu vực rộng lớn sẽ gây ra sự tấn công tuyệt đối và
phá hủy rừng. Về mặt chính thức, hành động này như
là nạn phá rừng.
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• Về cơ bản, nạn phá rừng phá huỷ toàn bộ rừng và
thường do quyết định của con người làm như vậy, vì vậy
nó dễ dàng tránh nếu bạn muốn, vì nó đủ với quyết định
của người khác.

• Thực hiện khai thác gỗ được tuyên bố rằng nó được tổ
chức và hướng dẫn bởi một kế hoạch nhận thức và cam
kết trồng lại rừng trong khu vực tương ứng, bởi vì cũng
đã nêu ở trên khi điều này không xảy ra theo cách này,
loài thực vật biến mất mãi mãi, động vật ở đó mất môi
trường sống tự nhiên và hậu quả rất nghiêm trọng khác
là sự hấp thụ carbon dioxide, kết thúc sự xói mòn đất và
kết thúc để đất đai trở lại không thích hợp cho việc trồng
trọt.

• Vì vậy, để tránh trường hợp này xảy ra hoặc để phát triển
toàn diện, Nhà nước kiểm soát trong các khu vực tương
ứng với rừng, cũng như việc áp dụng các đạo luật
nghiêm trị, trừng phạt những hành động này khi chúng
xảy ra là cần thiết.

Chöùng chæ röøng FSC

ISO 9000

ISO 14001Quaûn lyù Röøng beàn vöõng

Chuỗi hành 
trình CoC

Khai thác gỗ 

• Khai thác gỗ là đốn, vận chuyển (kéo), xử lý tại chỗ, và
chất cây hoặc gỗ khúc lên xe tải hoặc xe chuyên dụng
(skeleton car).

• Trong lâm nghiệp, thuật ngữ “logging” đôi khi được sử dụng
theo nghĩa hẹp có liên quan đến công việc chuẩn bị để đưa
gỗ từ cây rừng đến nơi khác bên ngoài khu rừng, thường là
nhà máy cưa hay nơi bãi gỗ. Tuy nhiên, theo cách sử dụng
thông thường, thuật ngữ này có thể được sử dụng để chỉ
một loạt các hoạt động trong lâm nghiệp.

• Khai thác gỗ trái phép có liên quan đến những gì mà trong
lâm nghiệp gọi là chặt trộm gỗ, bởi các băng nhóm tội phạm.
Nó có thể là đốn hạ, vận chuyển, mua bán gỗ trái pháp luật.
Bản thân các quy trình đốn hạ có thể là trái phép, bao gồm
việc hối lộ để vào rừng, khai thác tại các khu vực được bảo
vệ mà không có sự cho phép, đốn các loài cây được bảo vệ,
hay khai thác gỗ quá mức cho phép.
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• Khai thác kiểu đốn toàn bộ (khai thác trắng) không cần thiết
được xem là một hình thức khai thác gỗ nhưng mà là thu
hoạch hay phương pháp lâm sinh và chỉ được gọi đơn giản là
khai thác trắng hay đốn theo lô. Trong ngành công nghiệp sản
xuất lâm sản, các công ty khai thác gỗ có thể được xem là
người đấu thầu. Còn các nhóm nhỏ hơn, không thuộc công
đoàn thì được xem là “khai thác tự do” (gyppo logger)

• Đốn các cây có giá trị cao và để lại những cây giá trị thấp,
thường là cây bệnh hay biến dạng, là lựa chọn cao cấp. Nó đôi
khi được gọi là khai thác gỗ chọn lọc và hay nhầm với đốn gỗ
chọn lọc, là phương pháp thu hoạch các phần của cây.

• Khai thác gỗ thường liên quan đến việc khai thác trên mặt đất.
Các khu rừng bị chìm hay nằm trên các vùng đất mà bị ngập
nước bởi việc tạo đập nhằm trữ nước. Những cây này được
khai thác dưới nước hay bằng cách hạ mực nước trữ (xả đập).
Hồ Oosta và hồ Williston ở British Columbia, Canada là những
ví dụ nổi bật, nơi mà cây gỗ cần được khai thác để loại bỏ các
khu rừng bị ngập nước.

Khai thác chính

Là việc chặt hạ gỗ nhằm lợi dụng lượng
tăng trưởng của rừng để đạt mục đích kinh
tế là chính, nhưng phải đảm bảo phát
triển, sử dụng rừng bền vững đã xác định
trong phương án điều chế rừng hoặc
phương án quản lý rừng bền vững hoặc
phương án khai thác.

THÔNG TƯ số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 V/v 
Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Kinh teá
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1.3. Khai thác lâm sản
- Tổng quan về hoạt động khai thác rừng ở Việt
Nam

- Đối tượng rừng được phép đưa vào khai thác
Từ năm 1999 trở đi Bộ Nông nghiệp và PTNT đã
ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản, thì đối
tượng rừng khai thác được quy định như sau:

- Đối với rừng gỗ là rừng sản xuất:

Rừng tự nhiên hỗn loài, khác tuổi chưa qua khai
thác hoặc đã qua khai thác nhưng đã được nuôi
dưỡng đủ thời gian quy định của luân kỳ khai thác;

Rừng tự nhiên hỗn loài đồng tuổi đã đạt tuổi thành
thục công nghệ; Rừng của hộ gia đình, cá nhân
được giao để quản lý, bảo vệ và được hưởng lợi
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

• Rừng tự nhiên hỗn loài đồng tuổi đã đạt tuổi thành
thục công nghệ; Rừng của hộ gia đình, cá nhân
được giao để quản lý, bảo vệ và được hưởng lợi
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

• Những khu rừng nghèo kiệt có năng suất chất
lượng thấp, cần khai thác để trồng lại rừng có
năng suất chất lượng cao hơn;

• Các khu rừng chuyển hoá thành rừng giống, được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

• Rừng trồng bằng các loại nguồn vốn;

• Đối với rừng tre nứa: được phép khai thác, nhưng
phải đảm bảo độ che phủ trên 70%, có số cây già
và cây vừa trên 40% tổng số cây

1.4 Phương thức khai thác
• Từ năm 1993 đến nay quy định 3 phương thức: Khai

thác chọn, khai thác trắng và khai thác để lại cây mẹ
gieo giống, đồng thời xác định cụ thể từng đối tượng
rừng tương ứng với từng phương thức khai thác, cụ thể:

• Phương thức khai thác chọn: Áp dụng cho các kiểu rừng
không đồng tuổi, tái tạo rừng bằng tái sinh tự nhiên/rừng
đều tuổi cần chuyển hoá rừng không đều tuổi/nơi có yêu
cầu phòng hộ và bảo vệ môi trường.

• Phương thức khai thác trắng: Bao gồm rừng trồng, rừng
tự nhiên đều tuổi, rừng tự nhiên khác tuổi có đủ điều
kiện kinh tế kỹ thuật trồng lại rừng có năng suất, chất
lượng cao hơn.

• Phương thức khai thác để lại cây mẹ gieo giống: Là các
kiểu rừng tự nhiên và rừng trồng đã thành thục, hiện
thiếu các thế hệ cây kế tiếp, nhưng có khả năng tái sinh
tự nhiên mạnh khi tán rừng được mở sau khai thác.

Khai thác trắng

• Phương pháp khai thác trắng (clearcutting hoặc là
clearfelling) là một phương pháp thu hoạch mà loại bỏ
hoàn toàn các cây trong một khu vực được chọn.

• Tùy thuộc vào mục tiêu kiểm soát, việc đốn toàn bộ có
hoặc không để lại cây nhằm mục đích tái sinh, bao
gồm việc kiểm soát môi trường sống, giảm sự xói mòn
hay các vấn đền liên quan đến chất lượng nước.

• Các mục tiêu của lâm nghiệp trong việc đốn toàn bộ
(ví dụ như để tái sinh các cây mới khỏe mạnh trong
khu vực) và tập trung vào chăm sóc quản lý rừng,
khác hẳn sự phá rừng.

• Các phương pháp khác bao gồm đốn cây tạo chỗ cho
cây khác, chọn lọc theo nhóm, chọn lọc cây đơn, đốn
cây cho hạt, đốn theo mảng, đốn cây kiểu duy trì.
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1.5 Sản lượng khai thác

Về khối lượng khai thác được thống kê theo các
giai đoạn như sau :

• 1955 - 1960: khai thác 3.168.160 m3

• 1961 - 1965: khai thác 4.957.000 m3

• 1966 - 1975: khai thác 8.100.000 m3

• 1976 - 1980: khai thác 8.100.000 m3

• 1981 - 1985: khai thác 7.000.000 m3

• 1986- 1989: khai thác 5.289.000 m3, bình quân
1.300.000 m3 /năm

• 1990 - 1998: 5.701.000 m3, bình quân 630.000 m3/năm

• 1999 - 2002: 1200.000m3, bình quân 300.000 m3/ năm.

• 2003-:2004: 250.000 m3/ năm.

• Năm 2005 giảm xuống còn 200.000 m3

(Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm)

2. Các loại công cụ khai thác

Công cụ thủ công: Các loại công cụ thủ công
thường dùng trong khai thác bao gồm:

Rìu: Là một công cụ dùng để chặt hạ gỗ, cắt
cành, đẽo bạnh vè, mổ sẹo ; công cụ này được
dùng phổ biến ở miền Bắc Việt Nam trong thời
kỳ trước năm 1975, hiện nay loại này ít được sử
dụng trong khai thác gỗ lớn, tập trung mà chủ
yếu được sử dụng để chặt hạ gỗ phân tán, nhỏ
lẻ; đặc điểm của một số loại rìu như sau:

Đặc điểm của một số loại rìu, búa

Loại rìu 
Bề dài

( mm)

Bề 

rộng

( mm)

Góc lưỡi

( độ) Kiểu lưỡi

Chặt gỗ cứng 135 -145 50-60 28-30 Lưỡi thẳng

Chặt gỗ trung bình 145-155 60-70 25-28 Lưỡi thẳng + cong

Chặt gỗ mềm + cành 150-160 65-80 20-25 Lưỡi cong

Nguồn: Giáo trình khai thác, vận chuyển Lâm sản, NXB Nông nghiệp 2001

Búa: ở nước ta cũng có một số lâm trường dùng búa để chặt hạ; chặt bằng

búa mạnh hơn rìu, song tốn sức.

Rìu

Búa
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Cưa mang

Là loại cưa cắt ngang dùng để hạ cây, cắt cành, cắt
khúc. So với búa, rìu thì cưa mang có năng suất
cao hơn.

Cấu tạo cưa mang phổ biến như sau:

- Chiều dài lưỡi cưa bằng tổng của độ chuyển
(khoảng 700mm) và đường kính của cây gỗ, chiều
dài lưỡi cưa thì vào khoảng 1,6- 1,8 m.
- Chiều rộng lưỡi cưa ở vị trí lớn nhất thường từ 25
- 160 mm, bề dày lưỡi cưa vào 0,6 – 1,5 mm.

- Răng cưa: Thường được làm theo dạng tam giác
cân. Những răng cưa ở giữa lưỡi cưa cao hơn
những răng ở gần cán, các đỉnh răng cưa làm
thành một đường cong đều đặn.

Cưa mang

Hình Cưa mang

1. Bản cưa, 2. Răng cưa, 3. Cán cưa

Cưa đơn

Là loại cưa cắt ngang một người sử dụng trong
việc chặt hạ, cắt khúc, cắt cành. So với cưa
mang, cưa đơn có khối lượng nhỏ hơn.

Cấu tạo của cưa đơn rất đơn giản, cụ thể:

- Lưỡi cưa: Được chế tạo bằng loại thép tốt,
chiều dài khoảng từ 400 – 1.400 mm, bề rộng
lưởi cưa ở phía đầu cưa từ 130 – 140 mm và
nhỏ dần về phía cán cưa.

- Cán cưa làm bằng gỗ, chiều dài cán khoảng
150 – 200 mm, bề rộng của đầu trong cán
khoảng 40 mm, phần đầu ngoài cán khoảng 50
mm.

Các kiểu cưa đơn
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Thiết bị cơ giới 

• Ở Việt Nam, từ những năm 1960 đã nhập một số cưa
xích của Liên Xô cũ và Cộng hoà Dân chủ Đức dùng để
chặt hạ cắt khúc tại các vùng khai thác gỗ có đường kính
trung bình ở các nơi có địa hình ít dốc, cắt khúc trên các
bãi, kho gỗ; từ sau năm 1975 mới nhập một số loại cưa
máy của các nước Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan… Các cưa
này có ưu điểm là chặt hạ được những cây gỗ lớn ở địa
hình phức tạp và có năng suất cao hơn các loại cưa của
Liên Xô cũ.

- Căn cứ số người điều khiển có thể phân ra cưa xích một
người và cưa xích hai người điều khiển.

- Căn cứ vào loại động cơ phân ra cưa xích chạy bằng
động cơ điện và cưa xích chạy bằng động cơ đốt trong.

Các loại cưa xích 

Tài liệu tham khảo

• Chu Đình Quang, Cao Chí Công, Dương Văn Tài và Bùi Hữu Ái,
2006. Chương: Khai thác và vận chuyển lâm sản, trong Cẩm nang
Ngành Lâm nghiệp, Chương trình hỗ trợ ngành Lâm nghiệp & đối
tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 74 tr.

• Các hình ảnh từ Internet
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CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC

PGS TS. VIÊN NGỌC NAM
Email: drvnnam@gmail.com, Tel: 0913848419

Bài 2 • Lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt.
Nói đến lâm nghiệp trước hết phải nói đến vai trò của
rừng trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống xã
hội.

• Trong luật Bảo vệ và phát triển rừng có ghi "Rừng là tài
nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo là
bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị
to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời
sống của nhân dân với sự sống còn của dân tộc”. Có
thể tóm tắt ba vai trò chủ yếu sau:

• Vai trò cung cấp

• Vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái

• Vai trò xã hội

1. Vai trò của rừng

• Cung cấp lâm sản, đặc sản cây công nghiệp
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội, trước
hết là gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

• Cung cấp thực vật là đặc sản phục vụ nhu cầu
tiêu dùng của các tầng lớp dân cư.

• Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nông
nghiệp, xây dựng cơ bản.

• Cung cấp dược liệu quý phục vụ nhu cầu chữa
bệnh và nâng cao sức khỏe cho con người.

• Cung cấp lương thực, nguyên liệu chế biến
thực phẩm... phục vụ nhu cầu đời sống xã hội.

1.1 Vai trò cung cấp
1.2 Vai trò phòng hộ của rừng
•Phòng hộ đầu nguồn, giữ đất, giữ nước, điều hòa dòng chảy,

chống xói mòn rửa trôi thoái hóa đất, chống bồi đắp sông ngòi, hồ

đập, giảm thiểu lũ lụt, hạn chế hạn hán, giữ gìn được nguồn thủy

năng lớn cho các nhà máy thủy điện.

•Phòng hộ ven biển, chắn sóng, chắn gió, chống cát bay, chống

sự xâm nhập của nước mặn...bảo vệ đồng ruộng và khu dân cư

ven biển...

•Phòng hộ khu công nghiệp và khu đô thị, làm sạch không khí,

tăng dưỡng khí, giảm thiểu tiếng ồn, điều hòa khí hậu tạo điều

kiện cho công nghiệp phát triển.

•Phòng hộ đồng ruộng và khu dân cư: giữ nước, cố định phù

sa, hạn chế lũ lụt và hạn hán, tăng độ ẩm cho đất...

•Bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao giá trị cảnh quan và du

lịch...

•Rừng còn là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học,

đặc biệt là nơi dự trữ sinh quyển bảo tồn các nguồn gen quý hiếm
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• Là nguồn thu nhập chính của đồng bào các
dân tộc miền núi, là cơ sở quan trọng để phân
bố dân cư, điều tiết lao động xã hội, góp phần
xóa đói giảm nghèo cho xã hội.

• Vai trò tinh thần. Vai trò này biểu hiện ở chỗ
rừng có khả năng tạo ra môi trường có lợi cho
sự tồn tại, sự hình thành và hoạt động của con
người về mặt tinh thần.

1.3 Vai trò xã hội của rừng Vai trò của rừng

2. Quá trình sản xuất lâm nghiệp 3. Các phương pháp thu hoạch rừng

Loại khai 

thác

rừng

Lượng cây

chặt hạ

Số lần chặt 

hạ 

Thời gian chặt

hạ

Cách phục

hồi rừng

Khai thác

trắng

Toàn bộ cây

rừng
1 lần

Trong mùa

khai thác (< 1

năm )

Trồng rừng

Khai thác 

dần

Toàn bộ

cây rừng
3 – 4 lần

Rừng tự phục

hồi bằng tái

sinh tự nhiên.

Kéo dài 5 –

10 năm

Khai thác

chọn

Một số cây

theo yêu cầu

Không giới

hạn

Rừng tự phục

hồi bằng tái

sinh tự nhiên.

Kéo dài (không

giới hạn)

Khai thác trắng, khai thác dần, khai thác chọn

Các đặc điểm chủ yếu của khai thác rừng 



3

Quản lý rừng bền vững

Khai thác trắng

Khai thác dần

Khai thác chọn

Khai thác trắng

Khai thác dần

Khai thác chọn
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Khai thác dần

4. Các phương pháp khai thác

• Những hoạt động trên có thể được thực hiện
bằng nhiều cách khác nhau, mà trong số đó có
ba phương pháp sau được xem là phương
pháp công nghiệp:

• Khai thác gỗ theo chiều dài cây/Chỉ thu hoạch cành

• Khai thác cả cây

• Khai thác kiểu cắt từng đoạn

4.1. Khai thác gỗ theo chiều dài 
cây/Chỉ thu hoạch cành

• Các cây được đốn rồi cắt bỏ cành nhánh. Thân
cây được chuyển đến nơi tập trung, rồi được
cưa ngắn và chất lên xe tải. Cành lá rụng ở nơi
đốn phải được xử lý nhằm đề phòng cháy
rừng.

. Khai thác gỗ theo chiều dài cây
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4.2. Khai thác cả cây

• Cây được đốn rồi chuyển ra lề đường, vẫn còn nguyên cành lá.
Đã có những tiến bộ trong quá trình khai thác mà bây giờ cho
phép người khai thác hay thu người hoạch đốn cây, cắt cành
nhánh cùng lúc. Điều này là do phần ngọn của cây bị đốn có thể
sử dụng được. Những cây này sau đó được cắt cành nhánh,
cưa ngắn tại nơi tập trung.

• Phương pháp yêu cầu các cành vụn cần phải được xử lý tại nơi
tập trung. Ở những khu vực mà có thể đến được các nhà máy
cùng sản xuất năng lượng, cành vụn có thể được bào nhỏ và
dùng làm nguyên liệu sản xuất điện và nhiệt.

• Khai thác toàn bộ cây cũng liên quan đến việc sử dụng toàn bộ
cây, bao gồm cành và ngọn cây. Kỹ thuật này loại bỏ cả phần
chất dinh dưỡng và đất tại nơi đó và do vậy có thể có hại về lâu
dài đối với khu vực đó nếu như không có hành động nào khác
được thực hiện. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chủng loài, đa số các
cành nhánh thường bị gãy trong khi xử lý vì vậy mà kết quả
thường không khác với khai thác gỗ theo chiều dài cây.



6

Khai thác kiểu cắt từng đoạn

• Khai thác kiểu cắt từng đoạn là quá trình bao gồm:
đốn, cắt bỏ cành nhánh, cắt ngắn và phân loại (gỗ
làm giấy, gỗ cưa, v.v.) ngay tại nơi khai thác, bỏ lại
cành nhánh và ngọn.

• Máy gắp sẽ đốn cây, cắt bỏ cành nhánh và cắt
ngắn cây, rồi xếp thành đống để mang đến bãi gỗ.
Phương pháp này thường có tác dụng với các cây
có đường kính lên đến 900 mm (35 in). Máy gắp
được sử dụng hiệu quả với địa hình dốc trung bình.

• Các máy gắp được vi tính hóa cao để tối ưu hóa
chiều dài cắt, kiểm soát khu vực khai thác bằng
GPS và sử dụng bảng giá cho mỗi loại gỗ đặc thù
nhằm đạt được hiệu quả kinh tế nhất trong khi khai
thác.
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"Thủ tục tốt nhất"
• Trong vài năm gần đây, cụm từ "thủ tục tốt nhất" bắt đầu xuất hiện cùng với các phương

pháp khai thác gỗ. Cụm từ này thường được hiểu như là phương pháp thu hoạch rẻ nhất có

sẵn cho chủ rừng.

• Chi phí, trong nhiều trường hợp, một yếu tố quan trọng, thường là yếu tố quan trọng nhất,
tuy nhiên chúng không phải là yếu tố duy nhất.

• Một "thủ tục tốt nhất" cũng có thể được hiểu là thủ tục tối ưu nhất, tức là một thủ tục mà các

mục tiêu, được xem xét các điều kiện cơ bản nhất, được thực hiện tối ưu nhất. Những điều

kiện cơ bản này bao gồm:

• Địa hình

• Đất

• Quyền truy cập

• Quần thụ
• Kế hoạch hoạt động

• Kỹ thuật đề xuất

• Công nhân

• Các rủi ro đối với giá đỡ và thiệt hại cho đất

• Thời tiết.

• Sự lựa chọn đúng thủ tục là rất quan trọng. 60 - 80% chi phí được cố định trong quá trình lựa
chọn thủ tục và giai đoạn lập kế hoạch. Chỉ có 20-40% chi phí còn lại có thể bị ảnh hưởng

trong khi công việc đang được tiến hành. Vì vậy, các lựa chọn được thực hiện tại thời điểm

này là rất quan trọng.
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CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT KHAI 
THÁC GỖ, TRE NỨA

PGS TS. VIÊN NGỌC NAM
Email: drvnnam@gmail.com, Tel: 0913848419

Bài 3

Chặt/hạ
Phương pháp 

thu hoạch
Kỹ thuật vận xuất

Phương thức 

vận chuyển

1. Rìu

2. Cưa xích

Gỗ ngắn

(Cắt theo 

chiều dài)

• Trọng lực + dựa mặt đất

• Nhân lực

• Lực lượng động vật

• Máy kéo nông nghiệp

• Máy kéo lâm nghiệp + 

máy kéo

• Cáp

• Máng trượt, v.v…

1. Xe tải

2. Xe tải rơ mooc

Tình hình hiện tại về khai thác và vận chuyển gỗ

http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0462-B4.HTM

Từ con người đến máy móc

http://content.lib.washington.edu/cmpweb/exhibits/logging/index.html

1. Khai thác rừng tự nhiên
• Công nghệ khai thác lâm sản ở Việt Nam gồm các

khâu sản xuất chủ yếu là: chuẩn bị rừng, chặt hạ, vận
xuất, vận chuyển, vệ sinh rừng sau khai thác... quá
trình này được mô tả như sau:
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1.1. Chuẩn bị rừng

Trước khi công việc khai thác lâm sản được tiến hành ,
các công việc chuẩn bị phải được thực hiện theo đúng kế

hoạch, bao gồm các bước công việc sau:

• Khảo sát thiết kế khai thác bao gồm các công việc cụ
thể là phúc tra tài nguyên, thu thập các tài liệu và số

liệu cần thiết có liên quan đến khai thác như:

• Loại rừng,

• Trữ lượng,

• Cường độ,

• Sản lượng,

• Điều kiện tự nhiên của khu khai thác,

• Đóng búa bài cây.. vạch hệ thống đường vận xuất,

kho bãi, lán trại.

• Tất cả được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000
hoặc 1/5.000.

1.2. Giao nhận rừng
• Luỗng phát rừng, thực hiện trước khi

khai thác, đối với rừng tự nhiên phải

luỗng phát trước từ 3-6 tháng và theo

hai phương pháp: phát luỗng toàn diện

và phát luỗng cục bộ (nếu phát luỗng

cục bộ, phải phát dọn đường tránh);

• Luỗng rừng chủ yếu chặt loại bỏ dây

leo, cây bụi, cây tái sinh phi mục

đích…, nhằm bảo đảm cho cây đổ

đúng hướng mong muốn, không làm

đổ, gãy những cây liền kề và bảo vệ

những cây tái sinh trong khu khai thác

và an toàn lao động.

• Tuỳ theo loại rừng và thực bì mà có thể

luỗng phát bằng công cụ thủ công,

hoặc bằng máy.

Luỗng phát rừng bằng thủ công 

1.3. Bãi gỗ
• Thi công kho bãi gỗ, đường vận xuất, vận chuyển... vị trí đặt

bãi gỗ phải đảm bảo nằm trong khu khai thác, phù hợp với hệ
thống đường vận xuất để có cự ly vận xuất, vận chuyển hợp
lý; bãi gỗ phải đặt ở nơi khô ráo, thoát nước tốt (nếu điều kiện
cho phép nên đặt bãi gỗ ở vị trí yên ngựa để khi kéo gỗ ngược
dốc không ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh);

• Để giảm cự ly vận xuất có thể làm các bãi gỗ tạm thời dọc
đường vận chuyển; diện tích bãi gỗ phụ thuộc vào chu kỳ vận
chuyển, sản lượng gỗ lấy ra, công nghệ khai thác và các
phương tiện phục vụ trên bãi; nhưng diện tích bãi gỗ lớn nhất
không vượt quá 900 m2.

• Khi xây dựng bãi gỗ, phải đóng cọc mốc xác định ranh giới của
bãi gỗ; khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau: không
được thải đất đá xuống khu vực dòng chảy, bãi gỗ phải có độ
dốc nhỏ để thoát nước tốt; xung quanh bãi gỗ phải làm hệ
thống thoát nước và có biện pháp phòng chống cháy (đối với
đường vận xuất, vận chuyển tham khảo ở phần vận chuyển
lâm sản).
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Phòng cháy bãi gỗ

Bãi gỗ tập trung

Tập kết sản phẩm để 

vận chuyển về nơi 

tiêu thụ

Bãi gỗ
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Bãi gỗ nhỏ tập trung 1.4. Chặt hạ cây

Chặt hạ bao gồm các bước sau:

- Chọn hướng cây đổ: Khi chọn hướng cây đổ cần phải
dựa trên những nguyên tắc sau:

- Đối với khu khai thác có độ dốc i > 100 thì không được
chọn hướng đổ xuôi theo sườn dốc;

- Hướng đổ của cây phải tạo điều kiện thuận lợi cho
những công việc tiếp theo sau như cắt cành ngọn, cắt

khúc, vận xuất...đối với khu khai thác có độ dốc i > 100

thì những cây nằm ở hai bên đường vận xuất cần chọn

hướng cây đổ phải song song, hoặc hợp với hướng

đường vận xuất một góc. α ≤ 450

- Khi cây đổ cần đảm bảo an toàn cho người và

thiết bị, tránh hiện tượng chống chày, gác chênh

vênh trên vách núi, lao xuống khe đá vỡ gỗ, mất
cây.

- Nếu chiều đổ của cây cùng chiều với hướng gió

thì sẽ làm cho cây đổ sớm và ngược lại,

- Nếu chiều đổ của cây ngược chiều với hướng gió

thổi thì khi cây đổ sẽ bị cản trở một phần, hoặc sẽ

xẩy ra hiện tượng cây đổ không đúng hướng

mong muốn, trường hợp này, khi chặt hạ phải điều

chỉnh hướng cây đổ bằng các biện pháp kỹ thuật

khác.

- Nếu độ nghiêng của cây f > 100 thì nhất thiết phải

chọn hướng đổ theo chiều nghiêng thực tế của cây.

1.4. Chặt hạ 

• Bao gồm các bước công việc như:

Mở miệng, cắt gáy và chừa bản lề

và cụ thể:

• Độ sâu của mạch mở miệng bằng
1/5-1/3 đường kính của cây; mặt

cắt dưới của miệng cách mặt đất

tối đa bằng 1/3 đường kính gốc
cây.

• Cắt gáy: Mạch gáy là mạch cắt đối
diện với miệng và được cắt sau khi

mở miệng, mạch cắt gáy phải cao

hơn mạch cắt dưới của miệng từ 2

- 4 cm.

Mở miệng

Cắt gáy 

Cắt gáy 

Mở miệng

Mở miệng
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1.4.1. Chừa bản lề 

Đối với cây có hướng đổ tự

nhiên trùng với hướng đổ quy

định thì bản lề được chừa là

một hình chữ nhật, có chiều

rộng từ 3-4 cm, nếu hướng

đổ của cây theo quy định

khác với hướng đổ tự nhiên

của cây, cần phải điều chỉnh

hướng cây đổ (lái hướng cây

đổ) bằng bản lề hình tam

giác, đáy lớn của bản lề được

để về phía cây đổ mong

muốn (tuỳ theo lái hướng

nhiều hay ít mà đáy lớn của

bản lề để to hay bé, thường

đáy lớn của bản lề từ 3 ÷ 8

cm).

Bản lề hình chữ nhật (1. mạch mở miệng, 2. mạch cắt gáy, 3. bản lề);

Bản lề hình tam giác (a. mạch mở miệng, b. hướng đổ mong
muốn, c. mạch cắt gáy, d. hướng đổ tự nhiên)

1.6. Kỹ thuật chặt hạ bằng cưa máy 

Tiến hành mở miệng sâu khoảng 1/5 -
1/3 đường kính của cây (mở miệng
càng sát mặt đất càng tốt, vừa để tận
dụng gỗ vừa tạo thuận lợi cho những
công việc tiếp theo) miệng được tạo
bởi 2 mạch cắt nằm trên mặt phẳng
nằm ngang, mạch cắt chéo tạo nên
một góc 30-400. Đường thẳng tạo bởi
2 mạch (2.3) vuông góc với hướng đổ.
Nếu loại gỗ dễ bị toác thân chân cây
thì cần cắt thêm 2 mép (5) của bản lề
(6). Mạch cắt gáy (4) phải nằm cao
hơn mạch mở miệng (2) khoảng từ
2,5-5cm và tạo nên bản lề hợp lý.
Hạ cây có đường kính lớn hơn hai lần
bản cưa. Tiến hành mở miệng từ 2
bên thân cây phải hoàn thành mặt cắt
ngang trước sau đó mới cắt mạch
chéo.

Hạ cây có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng hai lần bản cưa

Thao tác mở miệng từ 2 bên

1.6.1. Thao tác mở miệng
1.6.2. Cắt gáy 

Trước hết cắt đâm (a) từ phía miệng vào. Sau đó
cắt gáy (b) giữ lại bản lề rộng 5-6 cm. Mạch cắt
gáy cao hơn mạch cắt miệng một khoảng 10-20
cm.
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Chặt cây bằng cưa xích, cưa xăng

1.7. Khai thác thủ công

- Rìu

- Búa

- Cưa mang

- Cưa xích

1.7. Kỹ thuật chặt hạ bằng công cụ 
thủ công

Tuỳ theo điều kiện sản xuất mà người ta có thể
dùng cưa cung, cưa đơn, cưa mang cá, cưa
rường để hạ cây, nhưng cũng có thể dùng phối
hợp với búa, rìu, dao tạ để thực hiện; một số loại
hình chặt hạ bằng công cụ thủ công thường dùng
như sau:

- Chặt hạ bằng cưa đơn

- Chặt hạ bằng búa

- Chặt hạ bằng dao tạ 

1.7.1. Chặt hạ bằng cưa đơn

Tuỳ thuộc vào địa hình, người chặt hạ có thể quỳ hoặc ngồi để cưa cây. Thường tư
thế ngồi cưa dễ hạ thấp được gốc chặt hơn. Tư thế ngồi như sau: người chặt hạ
ngồi đối diện với gốc cây định hạ, ngồi thẳng lưng, mông và hai gót chân tiếp xúc
đều với đất.

Tư thế ngồi cưa bằng cưa đơn



7

Hạ cây bằng cưa mang 

1.7.2. Chặt hạ 
bằng búa

• Một tay cầm cán sát đầu búa ở tư thế
ngửa bàn tay. Tay còn lại nắm ở phía cuối
cán (ở tư thế úp bàn tay). Không cần nắm
chặt vì dễ mỏi các ngón tay. Dùng hai bàn
chân làm điểm tựa. Chân không thuận đặt
sau và trùng gối. Dùng sức của cơ tay
vung búa lên và dừng lại ở độ cao ngang
đầu. Tay cầm cuối cán khép nách, cánh
tay và bắp tay đặt ở phía trên sát đầu búa
gần vuông góc với nhau.

• Động tác chặt cây: ở cuối thời điểm vung
búa lên, nhanh chóng thu tay đặt phía
trên về sát tay đặt cuối cán. Chém búa
xuống, mắt nhìn vào vị trí định chặt. Tay
lái búa đi đúng quỹ đạo chuyển động để
điểm giữa lưỡi búa ăn vào điểm định
chặt. Đồng thời chuyển trọng tâm người
về phía trước. Chân sau thẳng, chân
trước trùng gối, tạo lực chặt mạnh thêm.

• Động tác vung búa lên và chặt được lặp
lại nhiều lần cho tới khi mặt cắt hoàn
chỉnh

A mountain ash (Eucalyptus regnans) being
felled using springboards, c. 1884–1917,
Australia Chặt hạ cây bằng búa 

1.7.3. Chặt hạ bằng dao tạ

• Cầm dao tạ chắc
chắn để khi chặt gỗ
dao không bị lạng,
bị mẻ và năng suất
cao. Muốn dao chặt
được mạnh và êm
tay phải đưa đúng
điểm tập trung lực
lên lưỡi dao vào
chỗ cần chặt lên
cây gỗ.

Hạ cây bằng dao tạ
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1.7.4. Kỹ thuật cắt cành 

- Tư thế đứng phải vững chắc, an toàn và ở vị trí quan sát được các chướng ngại vật.

- Mắt nhìn vào cưa.

- Cố gắng tạo điều kiện có điểm tựa cho cưa và nâng đỡ trọng lượng của cưa bằng đùi

Có thể đặt hoặc tựa cưa ngay lên thân cây để
cắt cành.

- Xê dịch vị trí cầm ở khung tay cầm phía trước
cho phù hợp các vị trí và mạch cắt cành.

- Sử dụng cưa xăng như một đòn bẩy, trong đó
vị trí mấu bám của cưa là điểm tựa.

Cắt cành bằng công cụ thủ công

Có thể cắt cành bằng cưa đơn, cưa mang cá,
cưa rường, cưa cung, búa, rìu hoặc dao tạ.

1.7.4. Kỹ thuật cắt cành 

1.7.4.1. Cắt cành bằng rìu, búa

- Vung búa: Dùng toàn thân và hai bắp tay vung búa, rìu
lên và dừng lại ở độ cao ngang đầu. Tay phía gần đầu
búa, rìu khép nách, cánh tay gập. Cánh tay và bắp tay
phía dưới gần vuông góc với nhau.

- Chặt búa, rìu vào cành: Khi lưỡi búa, rìu ở độ cao giới
hạn, nhanh chóng thu tay phía trên về gần tay ở cuối
cán. Đồng thời dùng lực cả hai tay nhằm cho lưỡi búa
chặt mạnh vào điểm cần chặt trên cành. Thân người hơi
gập, sống lưng thẳng, trùng gối để đùi và dóng chân gần
như vuông góc.

- Không được cắt các cành ở bên đang đứng chặt.

- Khi chặt đề phòng cành bật vào người.

- Chặt sát thân cây để thuận tiện cho các khâu sản xuất
tiếp theo.

1.7.4.2. Kỹ thuật cắt bạnh vè 

• Tiến hành cắt bạnh vè sau khi cây đổ (a) để
tiện lợi và an toàn cho các khâu tiếp theo.

• Nếu bản cưa ngắn có thể cắt bạnh vè trước
khi hạ cây (b)
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Cưa xích, cưa xăng Một số 
hình 

ảnh về 
sai 

phạm 
trong 
quá 
trình 

chặt hạ 
cây

2. Khai thác rừng trồng

Giao nhận các tài liệu, hồ sơ cần thiết như: Hồ sơ thiết kế
khai thác, quyết định phê duyệt và giấy phép khai thác.
Giao nhận ranh giới, cọc mốc, diện tích, hiện trạng, khối
lượng gỗ khai thác từng lô ngoài thực địa và trên hồ sơ.

Trình tự khai thác, lô nào khai thác trước, lô nào khai thác
sau.

Những cam kết trong việc thực hiện quy trình kỹ thuật
trong khai thác; an toàn lao động; trách nhiệm của bên
giao và của bên nhận trong quá trình khai thác; thời gian
bắt đầu khai thác và kết thúc khai thác.

Các nội dung trên phải được thể hiện đầy đủ trong biên
bản giao nhận rừng khai thác.

2.1. Giao nhận rừng

2.2. Chuẩn bị rừng

• Luỗng phát: Trước khi khai thác phải tiến hành
luỗng phát toàn bộ dây leo, cây bụi
trên diện tích khai thác hoặc luỗng phát dây
leo, cây bụi xung quanh cây khai thác. Dây leo
được phát sát gốc và ngang tầm với. Cây bụi
được phát sát gốc chiều cao gốc chặt không
quá 15 cm, băm dập rải trên mặt đất để không
ảnh hưởng đến quá trình chặt hạ, cắt khúc.
Thi công đường vận xuất, vận chuyển, kho bãi
gỗ,
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2.3. Kỹ thuật khai thác

Chọn hướng đổ: căn cứ hướng đổ đã lựa chọn
trong thiết kế ngoại nghiệp, trước khi chặt hạ
phải xác định lại hướng đổ, quyết định việc chừa
bản lề và các công cụ hỗ trợ để hướng đổ đúng
vị trí, sao cho cây đổ không làm tác hại đến cây
còn để lại, thảm thực vật và khe suối, xói lở đất,
tránh tác động đến vùng đệm, ngăn ngừa cây
chống chầy khi chặt hạ.

Xác định thứ tự cây chặt: căn cứ hướng đổ và
thứ tự lô, băng khai thác, cần xác định thứ tự
cây chặt hợp lý để bảo đảm an toàn lao động,
không ảnh hưởng quá trình khai thác, vận xuất,
và tác động môi trường.

2.4. Xác định khoảng cách thi công

Khi có từ 2 người trở lên, cùng chặt hạ trên cùng
một lô, một băng thì khoảng cách thi công giữa
2 người phải lớn hơn 1.5 lần chiều cao lớn nhất
của cây trong khu khai thác và vị trí thi công phải
trên cùng một đường đồng mức.

+ Phát dọn kỹ xung quanh gốc cây chặt, loại bỏ
chướng ngại vật, dây leo còn sót lại sau khi
chuẩn bị rừng.

+ Phát dọn đường tránh khi cây đổ: Đường tránh
tạo thành một góc khoảng 135o với hướng đổ.

• Chiều cao gốc chặt càng thấp càng tốt, nhưng
tối đa không quá 1/2 đường kính gốc chặt, mặt
cắt phải nhẵn. Đối với khai thác để tái sinh
chồi, chiều cao gốc chặt từ 7 - 10 cm mặt
cắt gốc chặt phải vát 1 mặt hoặc 2 mặt và phải
sửa gốc trong vòng 10-15 ngày sau khi chặt
hạ.

• Mở miệng: Mạch cắt của (mạch cắt thứ nhất) mở miệng
vuông góc với thân cây và về phía hướng cây đổ có độ sâu
bằng 1/3 đường kính gốc, mạch cắt chéo của mở miệng
được thực hiện ở phía trên mạch cắt ngang và tạo với mạch
cắt ngang một góc từ 30-450 (hình 24).

• Cắt gáy: Mạch cắt gáy ở về phía đối diện với mạch mở
miệng và vuông góc với thân cây, mạch cắt gáy phải cao
hơn mạch ngang phía dưới của mở miệng từ 3 ÷ 4 cm,
chiều sâu của mạch cắt gáy thường cách điểm sâu nhất của
mạch mở miệng từ 3-4 cm và khi cây bắt đầu đổ.

• Chừa bản lề: Đối với cây có hướng đổ tự nhiên trùng với
hướng đổ quy định thì bản lề được chừa là một hình chữ
nhật, có chiều rộng từ 3-4 cm, nếu hướng đổ của cây theo
quy định khác với hướng đổ tự nhiên của cây, cần phải điều
chỉnh hướng cây đổ (lái hướng cây đổ) bằng bản lề hình tam
giác, đáy lớn của bản lề được để về phía cây đổ (tuỳ theo lái
hướng nhiều hay ít mà đáy lớn của bản lề để to hay bé,
thường đáy lớn của bản lề từ 3 ÷ 8cm ngoài ra có thể sử
dụng các công cụ hỗ trợ như: nêm, sào móc, câu liềm...
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2.5. Kỹ thuật mở miệng, cắt gáy

(a. mạch mở miệng; b. hưởng đổ mong muốn;
c. mạch cắt gáy; đã chết, hướng đổ tự nhiên)

• Xử lý cây chống chày: Nếu có cây bị chống
chày thì phải xử lý ngay trước khi chặt cây
khác, không dùng sức người hoặc chặt cây
khác để kéo hoặc đánh đổ chây chống chày.

2.6. Cắt cành, ngọn, bóc vỏ 

• Sau khi chặt hạ phải tiến hành ngay việc cắt cành, ngọn, bóc vỏ và
phải hoàn thành trong ngày và theo thứ tự như sau:
- Cắt cành: cắt cành phải sát thân cây (không tạo thành mấu làm khó
khăn cho khâu bóc vỏ, vận xuất, vận chuyển) và cắt từ gốc đến
ngọn, cắt bên trên, trái và phải trước sau đó lật cây để cắt phần bên
dưới.

- Cắt ngọn: vị trí cắt ngọn tại điểm nhỏ nhất theo yêu cầu của quy cách
sản phẩm để lợi dụng tối đa sản phẩm chính.

- Cắt khúc: thực hiện sau khi cắt ngọn, căn cứ quy cách của các loại
sản phẩm để cắt khúc theo đúng quy cách, sai số chiều dài cho phép
± 10cm và cắt từ gốc đến ngọn.

- Bóc vỏ: phải bóc vỏ ngay sau khi cắt cành, cắt ngọn (đối với sản
phẩm yêu cầu phải bóc vỏ). Đối với cành, ngọn làm nguyên liệu giấy
và ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi) cũng phải bóc vỏ ngay tại khu
khai thác.

Đối với khai thác đảm bảo tái sinh chồi không được dùng dao, búa, rìu
để khai thác.

3. Khai thác tre nứa

3.1 Chuẩn bị rừng

- Khảo sát thiết kế khai thác bao gồm: Xác định
địa danh, diện tích khai thác; được thể
hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10000 hoặc 1/5000,

- Xác định cường độ khai thác từ 1/4 -2/3 số
cây, đối với loài mọc bụi để lại mỗi bụi ít nhất
10 cây, đo đếm số cây để xác định sản lượng
khai thác (Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN
ngày 7/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
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3.2 Chặt hạ

3.2.1 Chặt trắng: Chỉ áp dụng cho những trường hợp đặc biệt như
khi tre nứa bị khuy hoặc khi đã có quy hoạch sử dụng diện tích đó vào
mục đích khác như khai hoang...Nếu bụi nứa to thì phân ra nhiều bụi
để chặt. Trong 1 khoảnh rừng thì chặt từ trên xuống. Tuỳ theo từng
bụi có thể để lại gốc chặt của từng bụi như sau (hình 25)

Hình 25: Cách để lại gốc cây khi chặt tre nứa

a. Chặt để lại gốc trong bụi cao như nhau

b. Chặt để lại gốc trong bụi cao dần tạo mặt nghiêng

c. Chặt để lại gốc trong bụi cao cao dần vào giữa bụi

3.2.2. Chặt chọn
- Chặt từng cây: Chặt những cây đạt tiêu

chuẩn nguyên liệu. Mỗi bụi chặt một số
cây trải đều trên bụi, để lại một số cây đủ
tiêu chuẩn để sịnh măng, bảo vệ cây non
chống đỡ bão gió. Đồng thời chặt bỏ
những cây không sử dụng được như cây
khô, cây gẫy ngọn, sâu bệnh.

- Chặt từng bụi: Chỉ áp dụng cho rừng bị
khuy hay bị chết. Thao tác chặt tre nứa
bằng dao (hình 26). Đứng gần cây định
chặt sao cho vừa tầm tay ở tư thế trùng
gối.

- Động tác chặt: Tay không thuận giữ chặt
cây, tay thuận dao nghiêng một góc 40- 45
độ. Chặt 2 mạch phía dưới mắt cây.

- Trường hợp cây cong thì chặt mạch 1 ở
phía bụng cây, chặt mạch 2 ở phía lưng
cây. Chú ý đề phòng cây bật lên gây tai
nạn. Độ cao gốc chặt phía ngoài bụi là 20
cm, ở giữa bụi là 40 cm. Chặt xong cây
nào phải lấy dao đập toè gốc cây ấy.

4. Khai thác bằng cơ giới

Máy gắp gỗ đang làm việc
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Đánh dấu gỗ khai thác
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TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ NĂNG 
SUẤT LAO ĐỘNG

PGS TS. VIÊN NGỌC NAM
Email: drvnnam@gmail.com, Tel: 0913848419

Bài 4

1. Tổ chức khai thác, cắt khúc

1.1.1 Công cụ bằng máy

• Mỗi cưa xăng bố trí 2 công nhân (1 chính và 1
phụ) trong 1 ca làm việc.

• Công nhân chính chịu trách nhiệm tổ chức lao
động trong nhóm để chặt hạ gỗ đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

• Công nhân phụ thực hiện các công việc theo sự
phân công của công nhân chính.

1.1. Đối với rừng tự nhiên, rừng trồng

1.1.2 Công cụ thủ công

- Đối với cưa đơn: Mỗi cưa đơn một công nhân sử
dụng, có thể tổ chức theo nhóm 2 người để giúp đỡ
nhau khi cần thiết nhưng mỗi người vẫn sử dụng
riêng một cưa.

- Những cây gỗ không lớn, mỗi người chặt một cây
(đảm bảo khoảng cách theo quy phạm an toàn lao
động khai thác gỗ). Những cây gỗ lớn có thể phối
hợp cùng chặt, công nhân có trình độ kỹ thuật cao
hơn chịu trách nhiệm tổ chức lao động trong nhóm.

- Đối với dao tạ: Mỗi công nhân được sử dụng 1 dao
tạ (hoặc cưa đơn) để chặt hạ gỗ. Công nhân phải
được huấn luyện kỹ thuật sử dụng dao tạ, phải
nắm vững quy trình kỹ thuật và quy phạm an toàn
khai thác gỗ.

1.2. Đối với rừng tre nứa

• Mỗi công nhân sử dụng một dao chặt nứa,
công nhân phải được huấn luyện kỹ thuật
khai thác tre, nứa.

• Phải nắm vững quy trình kỹ thuật và quy phạm
an toàn lao động khai thác tre nứa.
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2. Năng suất lao động trong khai 
thác gỗ, tre nứa

2.1. Năng suất tính theo số lượng cây chặt được
trong một đơn vị thời gian (cây/h, cây/ca).

• Cách tính năng suất theo số lượng cây chỉ phù
hợp với đối tượng chặt hạ tương đối
đồng đều về đường kính, chiều cao, độ
cứng,… ví dụ như tre, nứa, luồng, trúc, vầu,…
hay gỗ rừng trồng đồng tuổi có đường kính
không lớn, công cụ chặt hạ thường là dụng cụ
thủ công như dao, rìu, búa, cưa các loại.

Công thức tính theo số lượng đối với dụng 
cụ thủ công

2.2. Năng suất tính theo khối lượng

Là khối lượng gỗ (hoặc củi) chặt hạ được trong
một đơn vị thời gian (m3/h, m3/ca, ster/h, ster/ca).
Cách tính năng suất theo khối lượng phù hợp với
tất cả mọi công cụ thủ công hay cơ giới khi khai
thác gỗ.

Năng suất tính theo cưa xăng có hai loại:

2.2.1. Năng suất tính theo diện tích (năng suất
thuần túy) là diện tích mạch cưa trong một đơn vị
thời gian làm việc:

2.1.2. Năng suất tính theo diện tích phản ánh khả năng
làm việc của cưa. Nó chỉ có ý nghĩa khi nghiên cứu mà

ít có ý nghĩa thực tiễn.
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2.1.3. Năng suất tính theo thể tích 
(m3/ca) 

3. Định mức trong khai thác 

• Điều kiện áp dụng

- Nơi làm việc và đối tượng lao động

- Rừng đã được chuẩn bị theo quy trình kỹ thuật hiện hành.
- Rừng có độ dốc từ 15-30 độ, nếu lớn hơn 30 độ có hệ số

điều chỉnh mức Gỗ phân chia tương đối đồng đều ở các

nhóm.
• Công cụ

- Công cụ cơ giới: Cưa xăng hữu nghị 4 do Liên Xô cũ chế

tạo

- Công cụ thủ công: dao tạ, cưa đơn sản xuất trong nước

- Yêu cầu kỹ thuật: thực hiện theo quy trình kỹ thuật hiện
hành

- Thời gian làm việc: theo chế độ một ca là 8 giờ = 480 phút.

3.1. Khai thác gỗ

Cự ly từ nơi để dụng cụ

đến nơi làm việc (km)

Dưới

0,5

Từ 0,5

đến 1

Trên 1

đến 2

Trên 2

đến 3

Trên 3

đến 4

Trên 4

đến 5

Thời gian đi + về

(phút/công) 
10 25 45 75 105 135

Nghỉ sau khi đi (phút/công) 0 0 5 10 10 15

Công (phút/công) 10 25 50 85 115 150

Thời gian mang dụng cụ đi làm và mang về

3.1.1. Thời gian chuẩn bị – kết thúc

• Cưa xăng là 40 phút/công (chuẩn bị dụng cụ, nhận
nhiên liệu, kiểm tra kỹ thuật, lắp xích cưa, nổ thử máy
đầu ca, lau chùi cưa, kiểm tra kỹ thuật, tra dầu mỡ,
mài xích cưa cuối ca).

• Công cụ thủ công là 30 phút/công (chuẩn bị dụng cụ
đầu ca, thu dọn dụng cụ, dũa cưa, mài rìu, dao cuối
ca).

• Thời gian tác nghiệp chính: Chặt gốc, cắt khúc gỗ
thân, cắt khúc gỗ tận dụng cành ngọn, bóc vỏ, đẽo bịn
hoặc vạc hầu, đục sẹo.

• Thời gian tác nghiệp phụ và phục vụ tổ chức: Chuẩn
bị chặt cây, cắt bạnh vè, u bướu, đóng nêm, sửa gốc
phát quanh cây đổ, đo gỗ để cắt khúc.
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3.1.2. Thời gian phục vụ kỹ thuật

• Cưa xăng là 15% so với tổng thời gian tác
nghiệp chính + tác nghiệp phụ và phục vụ
tổ chức, gồm: cho nhiên liệu vào máy, phát
động máy, thay xích cưa, điều chỉnh và sủa
chữa vặt cưa và các dụng cụ khác trong quá
trình làm việc.

• Dụng cụ thủ công là 5% so với tổng thời gian
tác nghiệp chính + tác nghiệp phụ và
phục vụ tổ chức, gồm: điều chỉnh, sửa chữa
vặt và dũa cưa trong quá trình làm việc

3.1.3. Thời gian nghỉ ngơi gồm nghỉ 
giải lao và giải quyết nhu cầu tự nhiên

• Cưa xăng tính bằng 20% so với tổng số thời
gian tác nghiệp chính + tác nghiệp phụvà phục
vụ tổ chức, phục vụ kỹ thuật.

• Công cụ thủ công tính bằng 25% so với tổng
số thời gian tác nghiệp chính, tác nghiệp phụ
và phục vụ tổ chức, phục vụ kỹ thuật.

Định mức chặt hạ, cắt khúc gỗ thân tại rừng 
bằng cưa xăng Hữu nghị 4 Định mức chặt hạ, cắt khúc gỗ tại rừng 

bằng dao tạ hoặc cưa đơn kết hợp với rìu 
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3.2. Khai thác tre nứa

• Điều kiện áp dụng

- Rừng đã được chuẩn bị theo quy trình kỹ thuật hiện
hành.

- Rừng có độ dốc từ 15-300, nếu lớn hơn 300 có hệ số
điều chỉnh mức độ dốc.

• Nứa phân chia tương đối thành các loại sau:

- Nứa loại I: (có 3 loại A, B, C) đường kính trung bình: 8-

10 cm, dài 6-7 m.
- Nứa loại II: (có 3 loại A, B, C) đường kính trung bình:

5-5,9 cm, dài 5-6 m

- Nứa loại III: (có 3 loại A, B, C) đường kính trung bình:

4-4.9 cm, dài 4-5 m.
- Công cụ là dao chặt nứa theo kinh nghiệm của từng

vùng.

Yêu cầu kỹ thuật: Thực hiện theo quy 
trình kỹ thuật hiện hành

Kết cấu thời gian trong ca làm việc: thời gian làm việc theo chế độ một
ca là 8 giờ = 480 phút, trong đó gồm các loại sau:

- Thời gian mang dụng cụ đi làm và mang về như đã trình bày ở mục
chặt hạ, cắt khúc gỗ thân tại rừng.

- Thời gian chuẩn bị kết thúc là 20 phút/công (chuẩn bị dụng cụ đầu ca,
cất dọn dụng cụ, mài dao cuối ca).

- Thời gian tác nghiệp chính là chặt gốc, phát cành, chặt ngọn, dồn
nứa, hài đầu, bó nứa, lao, cò, vác, xếp đống.

- Thời gian tác nghiệp phụ và phục vụ tổ chức, phục vụ kỹ thuật là 20%
so với thời gian tác nghiệp chính (di chuyển, phát dọn nơi tập trung

nứa để bó, phát dọn đường lao, cò, vác nứa, băm dập cành nhánh,

chặt cây kê đà, chẻ lạt và sửa chữa dụng cụ trong quá trình làm việc).

- Thời gian nghỉ ngơi (gồm nghỉ giải lao và nhu cầu tự nhiên) là15% so
với tổng thời gian tác nghiệp chính + tác nghiệp phụ, phục vụ tổ chức,

phục vụ kỹ thuật.

Định mức công lao động chặt nứa 4. Kho gỗ

Tuỳ thuộc vào vị trí xây dựng, mà bãi gỗ hoặc
kho gỗ (sau đây gọi chung là kho gỗ) được chia
thành hai loại chính:

- Kho gỗ I

- Kho gỗ II
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4.1. Kho gỗ I

• Kho gỗ I là nơi chứa hàng hoá lâm sản ở các lô khai
thác trong một thời gian ngắn không quá một tháng.
Trong cơ chế thị trường hiện nay các hàng hoá lâm sản
ở trong khu khai thác thường ít tồn đọng lâu ở kho I, mà
thường được vận xuất, vận chuyển thẳng đến kho
gỗ II, hoặc đến nơi tiêu thụ ngay.

• Với nhiệm vụ đó kho gỗ I cũng chỉ cần có một diện tích
nhất định bằng phẳng, cao ráo, không có mạch nước
ngầm, địa chất ổn định, không bị xói lở. Nếu có độ dốc
thì độ dốc cho phép = 5-100 và dốc nghiêng về phía bốc
gỗ. Thời gian sử dụng của kho gỗ ngắn (Td = 12 tháng),
nên khi thiết kế và thi công cần cố gắng giảm chi phí xây
dựng đến mức thấp nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo cho
kho gỗ hoạt động bình thường và an toàn lao động.

4.2. Kho gỗ II

• Kho gỗ II là nơi tập trung hàng hoá lâm sản từ các
khu khai thác của một lâm trường hay của nhiều
lâm trường về để dự trữ bảo quản, phân loại chế
biến lợi dụng tổng hợp nhằm nâng cao giá trị các
loại hàng hoá lâm sản phục vụ cho nhu cầu dân
sinh kinh tế, quốc phòng và xuất khẩu.

• Do nhiệm vụ của kho gỗ II như vậy nên kho gỗ II
thường được chọn đặt ở vị trí đầu mối của các
đường giao thông. Kho gỗ II còn là tổng kho của
cả một vùng tài nguyên rộng lớn.

• Do vị trí, nhiệm vụ của kho gỗ II như vậy, nên kho
gỗ II phải có một diện tích tương đối rộng, cao ráo,
không có mạch nước ngầm, bằng phẳng, địa chất
ổn định.

• Trên thực tế tại các kho gỗ I và II, ngoài gỗ ra còn có hàng hoá lâm sản
khác (như củi, tre, nứa...). Vì vậy gọi chung là kho lâm sản. Căn cứ vào
vị trí và phương tiện vận xuất, vận chuyển đến, đi khỏi kho lâm sản,
người ta chia kho II ra các loại chủ yếu sau:

• Kho lâm sản đường bộ: kho lâm sản đường bộ là kho lâm sản tiếp giáp
với đường bộ (đường ô tô, hay đường sắt). Phương tiện vận chuyển
đến và đi khỏi kho đều là đường bộ.

• Kho lâm sản đường thuỷ: kho lâm sản đường thuỷ là kho lâm sản tiếp
giáp với đường thuỷ (suối, sông, hồ, biển). Phương tiện vận chuyển
đến và đi khỏi kho đều là đường thuỷ.

• Kho lâm sản thuỷ – bộ: kho lâm sản thuỷ – bộ là kho lâm sản tiếp giáp
với đường thuỷ và đường bộ. Phương tiện vận chuyển đến kho là
đường thuỷ đi khỏi kho là đường bộ.

• Kho lâm sản bộ – thuỷ: kho lâm sản bộ – thuỷ là kho lâm sản tiếp giáp
với đường thuỷ và đường bộ. Phương tiện vận chuyển đến kho là
đường bộ, đi khỏi kho là đường thuỷ.

• Việc phân loại kho lâm sản theo cách này thường gắn liền với tên gọi
của từng địa phương có kho lâm sản. Như kho lâm sản II Quỳnh Cư –
Hải Phòng, kho lâm sản Giáp Bát – Hà Nội, kho lâm sản bến Thuỷ
Vinh, kho gỗ sông Mực – Như Xuân – Thanh Hoá…

3.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của kho lâm sản

• Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của kho lâm sản
bao gồm:

• Khả năng chứa của kho, khả năng thông lưu (
khả năng thông vận của kho lâm sản ), hệ số
sử dụng khả lưu thông, hệ số biến động của
kho lâm sản, hệ số sử dụng diện tích của kho,
dung tích riêng của kho lâm sản, năng suất lao
động, tỷ lệ cơ giới hoá. Sau đây chỉ xin giới
thiệu về chỉ tiêu: Khả năng chứa của kho
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Khả năng chứa của kho là số lượng hàng hoá lâm sản 
chứa được của kho trong suốt thời gian sử dụng của 

kho lâm sản và được xác định bằng công thức:

E – dung tích chứa kho lâm sản (m3 )
H - Chiều cao đống lâm sản (m)
Hβ - Hệ số độ đầy của đống lâm
sản. Hệ số này tuỳ thuộc vào loại
lâm sản và cách xếp đống lâm sản
ở trên kho lâm sản.
n - Số lượng đống lâm sản

3.4. Xác định vị trí và số lượng của 
kho lâm sản

• Như ta đã biết kho lâm sản I là kho lâm sản tạm
thời có nhiệm vụ tập trung dự trữ hàng hoá lâm
sản ở trong khu khai thác trong một thời gian ngắn,
thời gian sử dụng Td = 12 tháng. Vì vậy khi chọn vị
trí của kho lâm sản I phải rõ vị trí trung tâm các lô
khai thác, thuận tiện cho công tác vận xuất hàng
hoá lâm sản ở các lô khai thác về, có một diện tích
nhất định.

• Diện tích đó phải tương đối bằng phẳng, nếu có độ
dốc thì độ dốc phải a = 50 nghiêng về phía bốc lâm
sản. Đồng thời vị trí của các kho phải ở nơi cao
ráo thoáng mát không có mạch nước ngầm

3.4.1. Vị trí kho I

3.4.1. Vị trí kho II

• Do tính chất và nhiệm vụ của kho lâm sản II nên
vị trí của kho lâm sản II thường đặt ở trung tâm
của một khu khai thác hoặc của nhiều khu khai
thác.

• Nó nằm ở đầu mối các đường giao thông thuận
tiện cho việc vận chuyển hàng hoá lâm sản về
kho và xuất đi khỏi kho.

• Có một diện tích tương đối rộng, cao ráo, bằng
phẳng, không có mạch nước ngầm, địa chất ổn
định. Nếu kho lâm sản II thuộc lâm trường thì vị
trí kho lâm sản II thường đặt sát gần cơ quan
lâm trường bộ.
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3.4.2. Xác định số lượng kho lâm sản

• Khi thiết kế quy hoạch kho lâm sản việc xác
định số lượng kho lâm sản người ta thường áp
dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm.
Theo phương pháp này mỗi một lâm trường
chỉ nên tổ chức một kho lâm sản II. Còn kho
lâm sản I tuỳ thuộc vào số diện tích rừng khai
thác hàng năm, cứ khai thác từ (80 – 120) ha
rừng cần có 1 kho lâm sản I.

3.4.3. Phương pháp tính toán diện 
tích kho lâm sản 

(1) Phương pháp thống kê kinh nghiệm

Ftp = E x k 

Trong đó: 

Ftp – diện tích toàn phần của kho lâm sản m2.
E – dung tích chứa kho lâm sản m3.
k - hệ số sử dụng diện tích 

3.4.4. Tính diện tích kho lâm sản 
bằng dung tích riêng (e) 

• Tính diện tích kho lâm sản theo dung tích riêng 
(e) áp dụng theo công thức sau:

Ftp = E/e (m2)

hoặc Ftp = E/(H. hβ .Ks) (m2)

3.4.5. Tính diện tích kho lâm sản theo sơ 
đồ mặt bằng của kho
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3.4.6. Giới thiệu sơ đồ mặt bằng của kho lâm sản Xây dựng bãi gỗ theo tiêu chí tác động thấp 

• Vị trí bãi gỗ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bên ngoài khu vực chừa lại không khai thác

- Cách ít nhất 400 m kể từ rìa các khu đệm

- Bố trí ở những nơi thích hợp với các loại hình

vận xuất và hướng kéo gỗ.
- Ở những nơi khô ráo trên dông hay yên ngựa.
- Ở những nơi dễ thoát nước, ở những vùng có độ

dốc thấp để giảm lượng đào đắp.
- Bố trí trên dông để tăng cường việc kéo lên đồi

nhằm phân tán vật xói mòn ra phần thực bì xung

quanh.

- Xác định kích thước bãi: Nên xác định kích thước
lớn nhất khoảng 1.000 m2

Xây dựng bãi gỗ
- Bãi gỗ phải được bố trí sao cho bùn và vỏ cây
không chảy vào suối.
- Bãi gỗ phải được bố trí sao cho luôn thoát nước.
Bãi gỗ lý tưởng phải được bố trí ở những nơi có độ
dốc nhẹ.
- Đánh dấu ranh giới bãi, kể cả phần đào đắp;
- Lấy ra hết các cây gỗ thương phẩm.
- Xây dựng và bảo dưỡng bãi gỗ tránh hiện tượng
đọng nước.
- Các mương thoát nước phải thông vào nơi có thực
bì ổn định.
- Nơi bãi gỗ sử dụng trong mùa mưa có thể được lát
bằng những khúc gỗ của những loài không thương
mại;
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Các mô hình vận xuất trong khai thác gỗ
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1. Vận xuất gỗ và tre nứa

• Gỗ và tre nứa sau khi chặt hạ được đưa từ
khu khai thác về một nơi tập trung tiếp giáp
với các đầu mối của các tuyến đường vận
chuyển nội bộ; cung đoạn này được gọi là "vận
xuất" và nơi tập trung lâm sản được gọi là kho
I, hoặc bài I, hoặc bãi giao (gọi chung là kho
gỗ I).

1.1.1. Vận xuất gỗ bằng súc vật

• Loại hình vận xuất gỗ bằng súc vật chủ yếu là dùng sức

kéo của trâu hoặc voi. Loại hình vận xuất này thích hợp

đối với những khu khai thác có địa hình phức tạp, nhiều

dốc, các cây gỗ được chặt hạ nằm phân tán, rải rác

trong khu khai thác, rừng có trữ lượng cây đứng và sản

lượng gỗ khai thác thấp (tương ứng với loại rừng trạng

thái IIIA1), đơn vị khai thác có trình độ kỹ thuật và vốn

đầu tư thấp.

• Tuy nhiên, loại hình vận xuất này có hạn chế là năng

xuất thấp, tải trọng kéo nhỏ (đây cũng là yếu tố làm

giảm giá trị của sản phẩm, do phải cắt ngắn). Loại hình

vận xuất này đang được áp dụng tương đối phổ biến ở

các tỉnh phía Bắc

1.1. Các kỹ thuật vận xuất và điều kiện áp dụng
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1.1.1.1. Kéo lết

• Là khúc gỗ lết trực tiếp trên mặt đất, hình thức
này rất phổ biến ở Việt Nam từ những
năm 1960, hiện nay vẫn còn áp dụng nhiều ở
các tỉnh phía Bắc.

• Loại hình này thích hợp đối với việc vận xuất
gỗ nằm phân tán, thường được áp dụng
trong việc kéo thu gom gỗ từ các điểm chặt hạ
về các tuyến đường vận xuất (đường nhánh,
hoặc đường trục) trong khu khai thác.

Kéo lết

Kéo lết: a. bằng súc vật; b. bằng máy kéo

a
b

1.1.1.2. Kéo nửa lết

• Là một đầu của cây gỗ được đặt lên xe cải
tiến, hoặc càng quệt, đầu còn lại được lết
trên mặt đất, hình thức này cũng được áp
dụng tương đối rộng rãi ở Việt Nam từ những
năm 1960 và hiện nay vẫn đang còn được áp
dụng ở các tỉnh phía bắc của Việt Nam.

• Hình thức này thường được áp dụng để vận
xuất gỗ từ các tuyến đường nhánh, đường trục
về kho gỗ I (đối với những nơi không có điều
kiện vận xuất bằng các loại hình khác như:
đường dây cáp.

•
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McGiffert Log Loader in East Texas, USA circa 1907

Horse logging in Poland

1.1.1.3. Kéo xe

• Gỗ được đặt hoàn toàn ở trên xe trong quá
trình vận xuất, thường được áp dụng trong vận
xuất gỗ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
và đối với gỗ rừng trồng. Hình thức này rất ít
được áp dụng trong sản xuất gỗ rừng tự nhiên
tập trung.

Các loại xe trong khai thác gỗ

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
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1.1.1.4. Vận xuất gỗ bằng máng lao

• Là gỗ chuyển động trên máng lao theo nguyên lý lực
đẩy của trọng lượng cây gỗ phải lớn hơn lực cản của
ma sát, như vậy việc chuyển động của cây gỗ theo
công thức sau:

Q.sin(> f.cos (Q); hay tg(> f , hoặc i > f

f là hệ số ma sát, i là độ dốc của mặt đất tính theo %

Nguyên lý chuyển động của gỗ trên máng lao

Có các loại hình máng lao sau: (1) Máng lao trên mặt đất tự nhiên, (2) Máng 

lao bằng tre, nứa (3) Máng lao lát gỗ...

Các loại hình máng lao

1.1.1.5. Vận xuất gỗ bằng máy kéo 

Máy kéo bánh xích Máy kéo bánh bơm
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Vận xuất gỗ

2. Các phương pháp vận xuất gỗ 

bằng máy kéo

Các phương pháp vận xuất gỗ bằng máy kéo
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2.1. Xuất gỗ bằng đường dây cáp

• Đường dây cáp là một phương tiện vận xuất gỗ được
sử dụng trong điều kiện địa hình núi cao, hiểm trở,
không thuận lợi cho các phương tiện vận xuất khác
như máy kéo, hay súc vật kéo.

• Hiện nay, có nhiều mô hình vận xuất bằng đường dây
cáp, nếu căn cứ vào số lượng đường dây cáp được
dùng, có thể phân ra thành các loại: đường cáp 1 dây,
đường cáp 2 dây, đường cáp 3 dây.

• Khi vận xuất gỗ có kích thước nhỏ như gỗ trụ mỏ, gỗ
nguyên liệu giấy...thì kiểu đường cáp một dây hoạt
động theo phương pháp kéo căng, thả chùng thường
được sử dụng.

• Nhìn chung loại hình vận xuất bằng đường dây cáp
chưa được sử dụng trong sản xuất lâm nghiệp của Việt
Nam

Các loại đường cáp vận xuất gỗ
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Vận xuất gỗ bằng đường dây cáp

Cable logging in French Alps (cable grue Larix 3T)
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2.2. 
Vận 
xuất 
gỗ 

bằng 
máy 
bay

2.3. Vận xuất gỗ bằng khinh khí cầu 2.4. Khai thác và vận xuất gỗ bằng cơ giới
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3. Vận chuyển gỗ
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3.1. Vận chuyển gỗ bằng đường thủy

Bè gỗ trên sông kênh đào Joenssu, Đông 
Phần Lan, năm 2009

3.2. Vận chuyển gỗ bằng đường bộ
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3.3. Vận xuất gỗ bằng đường sắt



14

3.4. Thiết kế đường vận xuất cho máy kéo

Tiêu chuẩn kỹ thuật

• Đường vận xuất bằng máy kéo là đường nhánh, chỉ cần xây dựng đơn
giản, không nên có khối lượng đào, đắp lớn, chủ yếu lợi dụng những
chỗ có địa hình cho phép, hoặc đi theo đường đồng mức, hoặc có thể
đi cắt đường đồng mức với một góc nhỏ hơn 400;

• Đối với đường máy kéo là đường trục, cần được xây dựng tốt hơn, các
yếu tố như :nền đường, độ dốc mái ta luy, các công trình vượt
dòng...được xây dựng như đối với đường vận chuyển là đường nhánh
phụ. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của đường vận xuất bằng máy kéo
như sau:

• Độ dốc dọc của tuyến đường (i):

- Độ dốc theo chiều có tải tối đa không quá 13% (i≤13%);

- Độ dốc dọc theo chiều không có tải không quá 18% (i≤18%);

- Bề rộng nền đường (B) từ 2,5 m đến 4,0 m (B = 2,5 - 4,0 m);

- Bán kính đường cong tối thiểu( Rmin ) từ 10 m trở lên (Rmin ≥ 10 m);

- Cự ly vận xuất thích hợp (LT) từ 500 m đến 1.500 m (LT=500-1.500

m);

- Độ dốc ngang của mặt đường (in) từ 3% đến 4% (in=3-4%).

3.5. Thiết kế thi công đường máy kéo

Khảo sát ngoại nghiệp
- Chọn vị trí tuyến đường trên bản đồ địa hình: Căn cứ vào khối lượng gỗ cần

vận xuất trong khu khai thác và sơ đồ các vị trí cây bài chặt trong khu khai

thác để xác định số lượng tuyến đường,chiều dài của từng tuyến, điểm

đầu,điểm cuối và hướng đi của các tuyến đường vận xuất ở trên bản đồ địa
hình tỷ lệ 1/10.000;

- Xác định vị trí tuyến trên thực địa: Khi chọn tuyến phải bảo đảm bảo độ dốc

dọc của tuyến theo quy định, các đoạn tuyến phải đảm bảo có chiều dài hợp

lý để có thể bố trí được các yếu tố đường cong.

- Xác định các công trình trên tuyến đường: Đối với cầu,cống có khẩu độ BN

≤ 30 m,có thể bố trí nằm ở trên cùng một độ dốc dọc và trong cùng một

đường cong của đường,đối với cầu ,cống có khẩu độ lớn hơn 30 m,phải bố

trí ở đoạn đường bằng có chiều dài tối thiểu là 10 m ( nếu phải bố trí ở đoạn

dốc thì độ dốc của đoạn đường i ≤ 3% ) và có một đoạn đường thẳng tối

thiểu là 10m;các vị trí của cầu,cống phải đặt vuông góc với dòng chẩy và ở

những nơi có địa chất tương đối ổn định,chiều rộng của dòng chảy hẹp. Vị

trí của tuyến khi đã đào, đắp phải cao hơn mực nước của dòng chảy trong
mùa mưa; trong trường hợp địa hình khó khăn, có thể bố trí tuyến đường đi

dọc theo bờ của dòng chảy.

3.5.1. Đo đạc tuyến đường

• Đo góc bằng: Thường dùng địa bàn ba chân, hoặc máy kinh
vĩ để đo đạc và cắm cọc đỉnh của tuyến đường; tuỳ theo địa
hình để chọn bán kính đường cong (R) cho thích hợp (đối với
đường máy kéo chỉ cần cắm ba cọc của yếu tố đường cong
là: điểm tiếp đầu TĐ, điểm tiếp cuối TC, điểm phân giác P).

• Đo cao đạc tuyến (đo cao): Đối với đường máy kéo có thể
dùng máy đo cao thuỷ bình, hoặc địa bàn ba chân để xác
định cao độ tự nhiên của tim đường.

• Đo dài và dải cọc chi tiết: Ở những nơi thay đổi địa hình cần
đóng thêm cọc chi tiết và bình quân cứ 20 m đóng một cọc
chi tiết, các cọc tại các điểm có chiều dài 100 m, 1.000 m,
việc đo dài có thể dùng thước dây (sai số cho phép d ≤
1/1000).

• Đo độ dốc ngang của tuyến đường (đo trắc ngang) tại các vị
trí mặt cắt ngang có thay đổi địa hình cả về mặt cắt dọc và
mặt cắt ngang; việc đo trắc ngang có thể dùng thước chữ “A”
để đo về mỗi bên 20 m.

•

3.5.2. Điều tra địa chất
• Dọc theo chiều dài của tuyến đường cần được xác định cấp đất,

đá, xác định độ sâu của tầng đất và các đặc điểm khác về địa
chất.

Thiết kế nội nghiệp
• Sau khi kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu ngoại nghiệp, tiến hành thiết

kế nội nghiệp, việc thiết kế nội nghiệp được thực hịên theo các
bước :

- Vẽ trắc dọc tuyến đường (mặt cắt dọc);
- Vẽ trắc ngang tuyến(mặt cắt ngang).

Tính toán khối lượng đất đào, đất đắp:
• Từ kết quả tính toán khối lượng đào (hoặc đắp) của từng đoạn

đường để tổng hợp thành khối lượng đào (hoặc đắp) cho cả
tuyến, khối lượng đào, đắp được chia ra theo từng đoạn đường
100 m và 1.000 m, để tiện cho việc theo dõi trong quá trình thi
công sau này.

Lập dự toán công trình:
• Sau khi hoàn thành các công việc thiêt kế nêu trên, tiến hành lập

dự toán cho toàn bộ công trình để trình duyệt.
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3.5.3.Thi công đường vận xuất (đường kéo trâu 
và đường máy kéo) theo tiêu chí tác động thấp

Việc mở mới đường vận xuất, phải tuân theo quy định về
khoảng cách các khu loại trừ quy định trong quy trình thiết kế
khai thác tác động thấp, đồng thời phải lưu ý một số điểm sau:
• Không mở đường vận xuất vào các khu vực loại trừ theo quy

định ở phần thiết kế khai thác tác động thấp.
• Tuyến đường phải bố trí sao cho có thể thu gom được nhiều

gỗ, để giảm đến mức thấp nhất diện tích làm đường.
• Nếu điều kiện địa hình cho phép, nên xây dựng đường trục

chính dọc theo đường phân thuỷ để giảm thiểu tác động môi
trường.

• Bề rộng mặt đường và bán kính đoạn đường cong không
được mở rộng quá tiêu chuẩn cho phép đối với từng loại
đường, để không làm tác hại đến cây rừng và thảm thực vật

• Hướng tuyến đuờng vận xuất sao cho hợp với đường đồng
mức một góc từ 30o đến 40o .

• Cự ly vận xuất hợp lý, bề rộng tuyến đường,độ dốc dọc và

chiều dài của đoạn dốc phải tuân theo quy phạm về xây

dựng đường vận xuất.

• Những chỗ thay đổi độ dốc phải làm rãnh thoát nước ngang

để không tạo ra các dòng chảy dọc tuyến đường vận xuất.

• Tuyến đường phải hạn chế đến mức thấp nhất việc cắt

ngang các dòng chẩy, trường hợp buộc phải cắt ngang

dòng chảy, phải chọn ở những nơi bờ suối có độ dốc nhỏ

hơn 18% và lòng suối phải ổn định, điểm cắt phải vuông

góc với dòng chảy.

• Nên mở đường vận xuất vào mùa khô.

• Không cần san phẳng nếu độ dốc ngang của đường nhỏ

hơn độ dốc ngang cho phép của thiết bị vận xuất.

• Không được chất đống những cành ngọn trên mặt đường

• Không để đất đá dọc hai bên lề đường và không để đất đá,

cành ngọn, chất thải vào dòng chảy.

• Không được dùng thực bì để đắp đường.

4. Vận chuyển gỗ và tre nứa

Là cung đoạn di chuyển gỗ và lâm sản từ các
kho gỗ 1 về khu vực tập trung (gọi là
kho gỗ II) để phân phối tiếp, cung đoạn này
được gọi là “vận chuyển”.

Đường ô tô lâm nghiệp
4.1. Các loại đường ô tô lâm nghiệp

Đường ô tô lâm nghiệp được phân làm 4 cấp, tương ứng với 4
loại đường,cụ thể:

4.1.1. Đường trục chính: Đường trục chính là đường vận
chuyển chính của một khu kinh tế lâm nghiệp trong vùng.
Đường trục chính là liên kết giữa các lâm trường trong vùng
với nhau, giữa các lâm trường với khu trung tâm kinh tế lâm
nghiệp, giữa các khu trung tâm kinh tế lâm nghiệp với nhau.

• Đường trục chính có lượng hàng hoá luân chuyển trên
đường phải đủ lớn (Phải từ 45.000 tấn trở lên trong một
năm) và có lưu lượng xe chạy trên 85 lượt/ xe chạy trong
một ngày đêm.

• Với qui định về nhiệm vụ, chỉ tiêu như trên, đường trục chính
là loại đường được quan tâm đầu tư cao nhất và được qui
định là loại đường cấp I trong hệ thống đường ô tô lâm
nghiệp.
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4.1.2. Đường trục phụ
• Đường trục phụ là đường vận chuyển chính của

một lâm trường, đường trục phụ có nhiệm vụ nối
liền các đường nhánh chính trong các khu khai
thác của lâm trường, trên đường trục phụ thường
xuyên có xe chạy trong năm.

• Đường trục phụ có lượng hàng hoá vận chuyển
trên đường trong một năm có thế đạt từ 20.000 -
45.000 tấn và lưu lượng xe chạy trên đường trong
một ngày, đêm từ 40 - 85 lượt xe.

• Với các qui định về nhiệm vụ, chỉ tiêu như trên,
đường trục phụ là loại đường được đầu tư thấp
hơn đường trục chính và được qui định là loại
đường cấp II trong bảng phân cấp các loại đường
ô tô lâm nghiệp

4.1.3. Đường nhánh chính 

• Đường nhánh chính là đường liên kết các đường nhánh
phụ với đường trục phụ và cũng có thể nối các đường

nhánh phụ với đường trục chính. Đường nhánh chính cũng

là đường vận chuyển gỗ, lâm sản chính của một lâm
trường, trên đường nhánh chính thường xuyên có xe chạy

trong năm (trừ mùa mưa lũ xe không hoạt động).

• Đường nhánh chính có lượng hàng hoá luân chuyển trên
đường trong một năm có thể đạt từ 8.000 - 20.000 tấn và

lưu lượng xe chạy trên đường trong một ngày, đêm từ 15 -
40 lượt xe.

• Với các chỉ tiêu trên, đường nhánh chính có mức đầu tư
tương đối thấp và được qui định là loại đường cấp III trong

bảng phân cấp các loại đường ô tô lâm nghiệp.
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4.1.4. Đường nhánh phụ 

• Đường nhánh phụ là loại đường có nhiệm vụ
liên kết từ các điểm có hàng hoá (các kho gỗ I,
các bãi giao trong khu khai thác) với các tuyến
đường nhánh chính (cũng có trường hợp nối với
các đường trục). Loại đường này ô tô chỉ có thể
hoạt động tốt trong mùa khô.

• Đường nhánh phụ có lượng hàng hoá vận
chuyển trên đường một năm chỉ đạt vào
khoảng từ 8.000 tấn trở xuống và với lưu lượng
xe chạy trên đường một ngày, đêm dưới 15 xe.
Từ đặc điểm trên, đường nhánh phụ được qui
định là đường cấp IV trong bảng phân cấp các
loại đường ô tô lâm nghiệp.

Phân cấp các loại đường ô tô lâm nghiệp 

Chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô lâm nghiệp 4.2. Đường vận chuyển thuỷ

4.2.1. Những đặc điểm của đường vận chuyển
thuỷ và điều kiện áp dụng

Các loại đường thuỷ: Căn cứ vào vị trí địa lý, đường vận chuyển thuỷ
được chia ra các nhóm sông vùng núi, nhóm sông vùng trung du và
nhóm sông vùng đồng bằng.

• Nhóm sông vùng núi là nhóm sông chảy qua vùng núi cao, có độ dốc
đáy sông lớn hơn 10%, tốc độ dòng chảy trên mặt nước lớn hơn 2 m/s
vùng này thường có nhiều gềnh thác, mùa mưa hay có lũ quét, mùa
khô thường bị cạn.

• Nhóm sông vùng trung du là nhóm dòng chảy đi qua vùng đồi núi thấp
địa hình phức tạp, dòng chảy không ổn định, tốc độ dòng chảy trên mặt
nước từ 1,3 đến 2 m/s và độ dốc dọc đáy sông từ 6 đến 10%.

• Nhóm sông vùng đồng bằng là loại dòng chảy đi qua vùng đồng bằng,
có tốc độ dòng chảy nhỏ hơn 1,3 m/s. Nhóm dòng chảy này thường có
bãi bồi, cồn cát nổi... đồng bằng, có độ dốc dọc đáy sông nhỏ hơn 6%.
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4.2.2. Các hình thức vận chuyển lâm 
sản bằng đường thuỷ 

Vận chuyển lâm sản bằng đường thuỷ có nhiều hình thức như thả trôi
tự do; vận chuyển bằng bè mảng, bằng tàu thuyền...

• Đối với sản xuất lâm nghiệp việc thả trôi tự do chỉ được thực hiện
trên một số quãng đường sông có cự ly ngắn, dễ kiểm soát trong quá
trình thả trôi, để đưa gỗ từ điểm tập kết đường bộ đến vị trí để đóng
bè, hoặc mảng (bến lâm sản).

• Hình thức vận chuyển bằng bè mảng là các cây gỗ được liên kết với
nhau thành nhiều hàng và nhiều lớp; bề rộng của hàng lớn hay bé
phụ thuộc vào bề mặt của dòng chảy ở vị trí hẹp nhất, bề rộng của bè
thường từ 2 đến 5 m, mỗi bè, mỗi mảng thường có từ 1 đến 2 lớp gỗ;
Tuỳ theo loại gỗ vận chuyển mà có thể có hoặc không có các bó nứa
hoặc tre luồng kèm ở 2 bên gọi là các bó “lốt”. Khi vận chuyển bè
hoặc mảng có những đoạn tự thả trôi theo dòng chảy, cũng có đoạn
phải có lực tác động từ bên ngoài hỗ trợ (có thể là sức người hoặc
đầu kéo).

• Hình thức này được áp dụng tương đối phổ biến ở các tỉnh miền Bắc
Việt Nam từ những năm 1980 trở về trước.

4.2.2.1.Hình thức vận chuyển bằng tàu thuyền 

• Hình thức vận chuyển bằng tàu thuyền ở Việt
Nam thường chỉ được áp dụng đối với ở nơi có
khối lượng gỗ lớn và tuyến vận chuyển là
đường biển hoặc sông lớn.

• Việc vận chuyển gỗ bằng bè mảng ở Việt Nam
thường được thực hiện như sau: Gỗ từ kho I
được đưa xuống nước để đấu ghép, liên kết
(gọi là đóng cốn), vị trí thực hiện đóng cốn gọi
là bến đóng cốn. Sau khi hoàn thành việc đóng
cốn, bè mảng được xuôi về vị trí tập kết hoặc
kho gỗ II, tại đây gỗ được tháo ra đưa lên bãi
ở bờ sông để tiêu thụ.

4.2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật của các tuyến 
vận chuyển đường thuỷ

Chiều sâu của luồng vận chuyển ở vị trí có mực nước thấp nhất phải bảo
đảm cho bè, mảng, phương tiện lai dắt đi qua được dễ dàng trong mùa khô.

• Để bảo đảm điều kiện trên, chiều sâu mực nước nhỏ nhất (H) của tuyến

đường thuỷ phải thoả mãn yêu cầu:

H ≥ h + h1,

Trong đó:

h: mớn nước (chiều sâu chìm dưới mặt nước) lớn nhất của bè, mảng,
hoặc phương tiện;

h1: chiều sâu dự phòng tính từ đáy thấp nhất của bè, mảng, phương
tiện lai dắt xuống phía dưới lòng sông (nếu thả trôi tự do h1= 0,2 m; nếu

vận chuyển bằng bè mảng h1 = 0,3 – 0,5 m).

• Bề rộng của luồng vận chuyển phải bảo đảm khi bè vận chuyển khi đi
xiên góc với dòng sông, vẫn có thể đi qua được. Như vậy, bề rộng của

luồng sông vận chuyển (B) phải thoả mãn yêu cầu:

- Đối với thả trôi tự do: B ≥ Lmax + C, Lmax (L: chiều dài của cây gỗ lớn nhất,
C: khoảng cách dự phòng = 0,2 m ) Đối với vận chuyển bằng bè mảng: B

2 ≥ (L2 +b2 ) + C, (L: chiều dài của mảng bè lớn nhất, b: chiều rộng của

mảng bè lớn nhất, C: khoảng cách dự phòng lấy từ (1,5 - 2) b.

4.2.2.3. Các yêu cầu khác

Nếu vận chuyển bằng bè, mảng, thì tuyến vận chuyển
phải không có ghềnh, thác, ít có dòng xoáy nguy hiểm, ít
có chướng ngại vật như bãi bồi, cồn cát...sự thay đổi về
luồng, lạch và dòng chảy không lớn.

Vận chuyển bằng bè, mảng
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THỰC HIỆN KHAI THÁC, TẬN THU 
GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ 

PGS TS. VIÊN NGỌC NAM
Email: drvnnam@gmail.com, Tel: 0913848419

Bài 6
Thực hiện khai thác, tận thu gỗ và 

lâm sản ngoài gỗ

Đối tượng áp dụng:
a) Chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, lâm trường, ban

quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các doanh
nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh ngành nghề
lâm nghiệp (gọi tắt chủ rừng là tổ chức).

b) Chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư thôn và các chủ rừng không thuộc đối tượng tại điểm
a khoản 2 Điều này (gọi tắt chủ rừng là hộ gia đình).
c) Các cơ quan nhà nước; các cá nhân, doanh nghiệp
không phải là chủ rừng có liên quan đến hoạt động khai
thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ.

Một số thuật ngữ
1. Chặt bài thải: là chặt những cây cong queo, sâu bệnh, cây

phẩm chấtxấu, cây không phù hợp với mục đích kinh doanh

rừng.

2. Phát luỗng rừng: là việc phát dây leo, cây bụi trước khai thác.

3. Vệ sinh rừng: là việc băm dập cành, ngọn, xử lý cây chống

chày, cây đổ gãy trong quá trình khai thác chính, khai thác tận

dụng, tận thu gỗ.

4. Địa danh khai thác: là tên lô, khoảnh, tiểu khu rừng.

5. Lóng gỗ: là một phần được cắt ra từ cây gỗ theo hai mặt cắt

ngang.

6. Gỗ khô mục, lóc lõi: là cây gỗ bị chết đã khô, mục hoặc còn lại

phần lõi của cây gỗ.

7. Khai thác chính: là việc chặt hạ gỗ nhằm lợi dụng lượng tăng

trưởng của rừng để đạt mục đích kinh tế là chính, nhưng phải

đảm bảo phát triển, sử dụng rừng bền vững đã xác định trong

phương án điều chế rừng hoặc phương án quản lý rừng bền

vững hoặc phương án khai thác.

8. Gỗ lớn: là những lóng, khúc gỗ có đường kính bình quân từ 25 cen ty

mét (viết tắt là cm) và chiều dài từ một mét (viết tắt là m) trở lên.

9. Gỗ nhỏ: là những lóng, khúc gỗ có kích thước không thuộc quy định tại

khoản 8 Điều 2 Thông tư này.

10. Bãi gom: là nơi tập trung gỗ trong khu khai thác.

11. Luân kỳ khai thác: là khoảng thời gian giữa 2 lần khai thác chính kế

tiếp nhau đối với khai thác chọn, mà trữ lượng rừng tại thời điểm khai

thác lần sau tối thiểu bằng trữ lượng rừng khi đưa vào khai thác ở lần

trước liền kề.

12. Rừng trồng tập trung: là những khu rừng trồng, nếu trồng tách biệt

với các khu rừng khác thì phải có diện tích tập trung từ 0,5 ha trở lên và

có dải cây rừng chiều rộng tối thiểu 20 m với từ 3 hàng cây trở lên.

13. Lâm sản ngoài gỗ trong Thông tư này chỉ giới hạn là các loại thực8.

Gỗ lớn: là những lóng, khúc gỗ có đường kính bình quân từ 25 cen ty

mét (viết tắt là cm) và chiều dài từ một mét (viết tắt là m) trở lên.

14. Đơn vị tư vấn: là các tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện việc

thiết kế khai thác rừng.

15. Khai thác hạn chế: là khai thác một loài cây không được vượt quá hai

mươi phần trăm (sau đây viết tắt là 20%) trữ lượng hoặc 30% số cá thể

của loài cây đó trong khu khai thác. Vật rừng.
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16. Cường độ khai thác: được tính theo tỷ lệ phần trăm (viết tắt là %)

giữa trữ lượng của những cây gỗ chặt trong lô so với tổng trữ lượng rừng

của lô đó tại thời điểm thiết kế.

17. Chủ rừng: là các tổ chức, hộ gia đình được Nhà nước giao, cho thuê

rừng, đất trồng rừng để sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo quy định

của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng .

18. Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm: là hình thức

khai thác có thể thực hiện một năm một lần hoặc nhiều năm một lần theo

các quy định tại Thông tư này.

19. Thuyết minh thiết kế khai thác: là bản mô tả về tình hình cơ bản của

khu khai thác, biện pháp kỹ thuật thực hiện; khối lượng, chủng loại sản

phẩm khai thác, tận thu và hệ thống bảng biểu chi tiết về các chỉ tiêu kỹ

thuật khai thác rừng (theo phụ lục 1 đính kèm).

20. Bảng dự kiến sản phẩm khai thác: là bản mô tả một số thông tin về

địa danh, diện tích, khối lượng, chủng loại gỗ, lâm sản khai thác, tận thu;

thời gian hoàn thành (theo phụ lục 2 đính kèm).

21. Bản đăng ký khai thác: là văn bản hành chính thông thường để gửi

đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai thác gỗ và lâm sản (theo phụ

lục 3 đính kèm)

Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện khai thác, tận 
thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

1. Thực hiện đúng địa danh, diện tích, chủng loại lâm sản do cơ quan có

thẩm quyền cho phép hoặc đã đăng ký.

2. Phải có biện pháp đảm bảo tái sinh rừng, hạn chế tối đa ảnh hưởng
xấu đến môi trường và khả năng phòng hộ của rừng.

3. Khi khai thác các loại thực vật nguy cấp, quý hiếm nhóm Ia, IIa phải

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3
năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy

cấp, quý, hiếm (sau đây gọi tắt là Nghị định 32/NĐ-CP).

Đối với thực vật rừng nhóm IIa ngoài các khu rừng đặc dụng chỉ được
khai thác hạn chế và cũng phải thực hiện các thủ tục quy định ở Thông

tư này.
4. Việc khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ chỉ thực hiện trên diện

tích đã được cấp có thẩm quyền cho thuê, giao, tạm giao để quản lý, sử
dụng theo quy định của pháp luật hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh) cho phép.

5. Khối lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ sau khai thác, tận thu chủ rừng
hoặc đơn vị khai thác được nghiệm thu theo thực tế, trừ trường hợp đã

có quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Đối tượng rừng và lâm sản 
được khai thác, tận thu

1. Rừng gỗ và rừng hỗn giao gỗ với tre nứa là rừng tự nhiên
Nếu áp dụng phương thức khai thác phục vụ cho nhu cầu hàng năm thì
đối tượng được xác định theo phương án khai thác được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
Trường hợp áp dụng phương thức khai thác chính thì phải là rừng chưa
quakhai thác hoặc đã qua khai thác nhưng được phục hồi tối thiểu một
luân kỳ khai thác và phải đảm bảo các tiêu chí sau:
a) Trữ lượng gỗ tối thiểu phải đạt:

• Rừng lá rộng thường xanh 150 m3 trên một héc ta (sau đây viết tắt là
m3/ha).

• Rừng gỗ lá rộng nửa rụng lá 130 m3 /ha.
• Rừng khộp 110 m3 /ha.
• Rừng lá kim 130 m3 /ha.
• Rừng hỗn giao gỗ với tre nứa 80 m3 /ha.

b) Trữ lượng của các cây đạt cấp kính khai thác trong lô phải lớn hơn 30%
tổng trữ lượng rừng của lô đó.
c) Đường kính cây gỗ khai thác đo tại vị trí thân cây cách mặt đất 1,3 mét
(sau đây viết tắt là D1,3 m) tối thiểu phải đạt: Nhóm I và II: 45 cm, nhóm III
đến nhóm VI: 40 cm, nhóm VII và VIII: 35 cm. Riêng đối với cây gỗ họ Dầu
trong rừng rụng lá (rừng khộp) là 35 cm.
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2. Rừng trồng

a) Đối với rừng trồng sản xuất: Được xác định
tuỳ theo loài cây, phù hợp mục đích kinh
doanh rừng, do chủ rừng tự quyết định.

b) Đối với rừng trồng phòng hộ: Rừng đạt tiêu
chuẩn phòng hộ theo quy định tại Điều 28
Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14
tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
(sau đây gọi tắt Quyết định 186/2006/QĐ-
TTg).

3. Rừng tre nứa thuần loại và hỗn giao với

gỗ là rừng tự nhiên: phải là rừng thành thục

công nghệ hoặc đạt độ tàn che từ 0,7 trở lên.

4. Đối tượng khai thác tận dụng 

a) Cây gỗ bao gồm cả gốc, rễ và lâm sản ngoài gỗ trên diện
tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc
sử dụng vào mục đích khác.

b) Cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên diện tích thực hiện các
biện pháp lâm sinh (cải tạo, nuôi dưỡng, tỉa thưa, làm giàu
rừng, chuyển hoá rừng giống, khai hoang trồng rừng) trong
rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng (trừ phân
khu bảo vệ nghiêm ngặt).

c) Cây gỗ, bao gồm cả gốc, rễ và lâm sản ngoài gỗ khi khai
thác phục vụ yêu cầu nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề
lâm nghiệp.

d) Cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ bị chết đứng, chết khô, chết
cháy trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc
dụng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

e) Cây gỗ và lâm sản trên nền các tuyến đường vận xuất, vận
chuyển gỗ, làm kho bãi được phê duyệt trong hồ sơ thiết
kế khai thác chính hàng năm.

5. Đối tượng tận thu

Là những cây, lóng, khúc, bìa bắp gỗ đã khô mục, lóc lõi,
gỗ cháy; cành, ngọn, gốc, rễ gỗ và các loại lâm sản ngoài
gỗ còn nằm trên đồng ruộng, song suối, hồ đập trong rừng
sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (trừ khu bảo vệ
nghiêm ngặt).

6. Việc khai thác, tận thu các loài thực vật
trùng tên với các loài gỗ, lâm sản ngoài gỗ
và những khúc, lóng, gốc, rễ, cành nhánh gỗ với mọi kích
thước nằm ngoài khu vực quy hoạch cho lâm nghiệp các
tổ chức, cá nhân tự quyết định (trừ trường hợp chính
quyền địa phương hoặc công đồng dân cư thôn có quy
định khác). Sau khi khai thác, tận thu xong, báo với Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại (sau đây gọi tắt
là Uỷ ban nhân dân cấp xã) biết về địa điểm, khối lượng,
chủng loại để xác nhận làm căn cứ để lưu thông, tiêu thụ.

Xây dựng phương án khai thác
1. Chủ rừng là hộ gia đình có khai thác rừng theo phương thức khai thác
chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên phải
xây dựng phương án khai thác.

a) Nội dung xây dựng: Theo hướng dẫn về xây dựng phương án khai
thác cho hộ gia đình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thủ tục trình duyệt: Chủ rừng là Hộ gia đình gửi 01 bộ hồ sơ về Uỷ
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau
đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện).

Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị, phương án khai thác, hệ thống bản
đồ kèm theo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải thông báo
cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày
làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt phương án khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

2. Chủ rừng là tổ chức nếu không đủ điều kiện khai thác chính theo
phương án điều chế rừng, nhưng có nhu cầu khai thác gỗ không vì mục
đích thương mại thì xây dựng phương án khai thác trình Sở Nông
nghiệp và Phát triểnnông thôn phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều
5 Thông tư này.
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Điều 7. Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

1. Điều kiện: Có phương án điều chế rừng hoặc
phương án quản lý rừng bền vững được phê
duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư
này.

2. Giao kế hoạch: Căn cứ kế hoạch sản lượng
hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thông báo sản lượng khai thác cho từng địa
phương, trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh giao kế hoạch khai thác cho các chủ rừng.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép khai thác

a) Lập, thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác: Thực hiện theo
hướng dẫn về thiết kế khai thác chọn của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.

c) Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác: Chủ rừng
gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông. Hồ
sơ gồm: Tờ trình đề nghị, thuyết minh thiết kế khai thác, bản
đồ khu khai thác, phiếu bài cây khai thác, biên bản thẩm định
thiết kế khai thác.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.7

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ
hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ
sơ thiết kế, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.
Thời hạn của giấy phép khai thác tối đa là 12 tháng kể từ
ngày ban hành.

4. Tổ chức khai thác

Chủ rừng là tổ chức tự khai thác hoặc hợp đồng với đơn vị có chức
năng để khai thác, nhưng phải thực hiện theo quy định như sau:

a) Phát dây leo, cây bụi, mở đường vận xuất, vận chuyển, xây
dựng bãi gỗ theo đúng giấy phép và hồ sơ thiết kế khai thác
được phê duyệt.

b) Chặt hạ đúng những cây có dấu búa bài chặt, cây bài thải. Chiều
cao gốc chặt cao nhất (tính từ mặt đất) tối đa không vượt quá 1
lần đường kính trên mặt cắt của gốc cây còn lại. Trường hợp
gốc có bạnh vè được phép chặt trên bạnh vè.

c) Thời gian vệ sinh rừng sau khai thác: Phải hoàn thành chậm
nhất sau 15 ngày kể từ khi kết thúc hoặc hết thời hạn khai thác.

d) Thực hiện những yêu cầu kỹ thuật khác theo đúng quy định
trong Quy phạm các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng sản
xuất gỗ và tre nứa (gọi tắt QPN 14-92) ban hành theo Quyết định
số 200/QĐ.KT ngày 31 tháng 3 năm 1993 của Bộ Lâm nghiệp
(nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

5. Nghiệm thu sản phẩm

• Gỗ đã chặt hạ được cắt ngọn, vận xuất ra bãi
gom, chủ rừng hoặc đơn vị khai thác ghi số thứ
tự vào đầu lóng gỗ, lập bảng kê lâm sản, đo
đếm tính toán khối lượng.

• Tổng khối lượng gỗ đã khai thác thực tế (tính
cho toàn bộ khu khai thác) so với khối lượng gỗ
được cấp phép khai thác vượt tối đa là 15%.
Trường hợp, vượt lớn hơn 15%, chủ rừng báo
cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
kiểm tra thực tế làm rõ nguyên nhân, xác nhận,
sau đó mới được phép nghiệm thu khối lượng
gỗ vượt
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Đánh dấu gỗ khai thác 6. Quản lý khu rừng sau khai thác

a) Khi hoàn thành hoặc hết thời hạn khai thác, chủ
rừng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn kiểm tra đánh giá tại thực địa.

b) Căn cứ kết quả kiểm tra và việc khắc phục, xử
lý những thiếu sót (nếu có), Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quyết định đóng rừng sau
khai thác.

c) Khi có Quyết định đóng rừng sau khai thác, chủ
rừng phải thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ,
phục hồi khu rừng theo quy định của Quy phạm
QPN 14-92 và Quyết định số 186/QĐ-TTg.

Điều 10. Khai thác tre, nứa trong rừng sản 
xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên

1. Cường độ khai thác: Đối với rừng sản xuất tối đa là 70% số cây, bụi;
đối với rừng phòng hộ tối đa là 30% số cây, bụi.

2. Thiết kế khai thác: Chủ rừng tự làm hoặc thuê tư vấn điều tra, xác
minh tại thực địa để viết thuyết minh thiết kế khai thác và xây dựng
sơ đồ vị trí khu khai thác.

3. Đăng ký khai thác: Chủ rừng tự phê duyệt thiết kế khai thác và gửi
01 bộ hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký.
Hồ sơ gồm:

Bản đăng ký khai thác, quyết định phê duyệt thiết kế khai thác, thuyết
minh thiết kế khai thác và sơ đồ vị trí khu khai thác. Trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết
để bổ sung theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ,
nếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có ý kiến thì chủ
rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt.

Điều 15. Khai thác gỗ rừng tự nhiên 
phục vụ nhu cầu hàng năm

1. Điều kiện khai thác: Có phương án khai thác
rừng được phê duyệt theo quy định tại khoản 2
Điều 6 Thông tư này.

2. Số cây khai thác

Số cây khai thác tối đa là: L = N.n (cây).

Trong đó: L là số cây được khai thác tối đa
trong một lần;

N là số cây được phép khai thác bình quân
hàng năm theo phương án khai thác đã được
phê duyệt;

n là thời gian cách nhau giữa 2 lần khai thác
liền kề nhau (n tính bằng số năm).
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3. Thiết kế khai thác: Chủ rừng tự làm hoặc
thuê tư vấn đánh giá tại thực địa để thu thập số
liệu, đóng dấu búa bài cây đối với số cây khai
thác đã xác định tại khoản 2 của Điều này và
viết thuyết minh thiết kế khai thác.

Sau khi hoàn thành, chủ rừng báo Hạt Kiểm
lâm sở tại kiểm tra tại thực địa, nếu đúng đối
tượng rừng, địa danh, diện tích và số cây đã
xác định tại khoản 2 Điều này thì lập biên bản
xác nhận

4. Cấp phép khai thác

Chủ rừng gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn. Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị, thuyết minh thiết kế khai thác
chọn, phiếu bài cây khai thác, biên bản xác nhận của Hạt Kiểm lâm
sở tại.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu
chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo
cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép
khai thác và trả kết quả cho chủ rừng; đồng thời gửi Ủy ban nhân dân
cấp huyện, Hạt kiểm lâm sở tại và Uỷ ban nhân dân cấp xã. Thời hạn
của giấy phép khai thác tối đa là 12 tháng kể từ ngày ban hành.

5. Thực hiện khai thác, nghiệm thu sản phẩm: Chủ rừng tự quyết
định. Khối lượng gỗ được nghiệm thu theo kích thước thực tế của số
cây được phép khai thác ghi trong giấy phép.

Luaân kyø

Khaùi nieäm

Luaân kyø laø khaùi nieäm aùp duïng ñoái vôùi röøng

chaët choïn (hoãn giao, khaùc tuoåi) ñeå chæ

thôøi gian sau ñoù ngöôøi ta trôû laïi khai

thaùc treân chính dieän tích röøng aáy.

Noù chính baèng thôøi gian caàn thieát ñeå nuoâi

döôõng röøng ñaït ñöôïc tröõ löôïng baèng hoaëc

lôùn hôn laàn khai thaùc tröôùc

Luân kỳ khai thác: là khoảng thời gian 
giữa 2 lần khai thác chính kế tiếp nhau.

Luaân kyø (L) ñöôïc tính theo coâng thöùc

Trong ñoù: M
KT

: Tröõ löôïng khai thaùc (m
3
/ha)

Z
M
: Löôïng taêng tröôûng thöôøng xuyeân

haøng naêm veà tröõ löôïng (m
3
/ha/naêm)

- Neáu haøng naêm khai thaùc M
KT

= Z
M

thì L = 1

naêm, neáu haøng naêm khai thaùc moät löôïng

M
KT

= 20 Z
M

thì L = 20 naêm.

Vaäy luaân kyø laø thôøi gian ñeå röøng taêng tröôûng buø

ñaép laïi löôïng khai thaùc M
KT

ñaõ laáy ra.

L = M
KT

/Z
M
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Phöông phaùp xaùc ñònh luaân kyø

▪ Luaân kyø ñöôïc tính nhö sau:

▪ Trong ñoù:I: Cöôøng ñoä khai thaùc choïn (%)

I  = M
KT

.100/M

P
M 

= Suaát taêng tröôûng veà tröõ löôïng (%)

P
M 

= Z
M

. 100/M

M: Tröõ löôïng röøng tröôùc khai thaùc (m
3
)

%

%

kt

m m

M I
L

Z P
 

Coupe khai thác

Diện tích coupe khai thác hàng năm

Ls (ha) = S(ha)/r

S = Tổng diện tích (ha) loại rừng này

r  = Chu kỳ

Có r coupe khép kín trong 1 chu kỳ

 Trong khai thaùc choïn tæ mó, cöôøng ñoä khai

thaùc ñöôïc xem laø moät phöông caùch ñeå

caûi thieän vaø xaây döïng caáu truùc röøng

theo daïng chuaån, ñoàng thôøi thu hoaïch

goã thaønh thuïc.

 Cöôøng ñoä khai thaùc phuï thuoäc:

1.Caáu truùc

2.Caáp naêng suaát

3.Tyû leä toå thaønh nhöõng loaøi muïc ñích

4.Cöôøng ñoä kinh doanh
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Xaùc ñònh cöôøng ñoä khai thaùc theo caùc caên cöù

➢ Caên cöù vaøo caáu truùc ñònh höôùng N-D
1,3

, töø ñoù

so saùnh caáu truùc N-D
1,3

cuûa LP khai thaùc vôùi

caáu truùc ñònh höôùng ñeå xaùc ñònh soá caây baøi

chaët trong töøng côû kính (töø nhoû ñeán lôùn).

➢ Ñöa LP tieáp caän vôùi caáu truùc chuaån daïng

giaûm, baûo ñaûm söï keá tuïc lieân tuïc cuûa caùc theá

heä trong röøng chaët choïn.

➢ Caên cöù vaøo voán röøng caàn ñeå laïi sau khai thaùc

ñeå röøng coù theå phuïc hoài, taêng tröôûng nhanh

nhaát

Ñieàu chænh caáu truùc röøng theo N-D

Phaân boá N-D1,3

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D1,3 (cm)

N
 
(
S

o
á 
c
a
ây
)

ft

fll

 Caên cöù vaøo D
min

khai thaùc öùng vôùi tuoåi thaønh

thuïc soá löôïng hay coâng ngheä cuûa nhoùm loaøi muïc

ñích kinh doanh. Tieán haønh baøi chaët töø lôùn ñeán

nhoû vaø khoâng ñöôïc nhoû hôn D toái thieåu. Coù theå

khoâng baøi chaët heát caùc caây lôùn hôn D toái thieåu

nhaèm ñaûm baûo ñieàu kieän sinh thaùi ñeå röøng coù

theå phuïc hoài; ñieàu naøy döïa treân cô sôû sau:

❖ Cöôøng ñoä khai thaùc khoâng quaù lôùn, khoâng quaù 45%

keå caû löôïng ngaõ ñoå do khai thaùc.

❖ Ñoä taøn che khoâng ñöôïc haï quaù thaáp, khoâng döôùi 0,4.

❖ Sau khai thaùc toå thaønh nhöõng loaøi caây muïc ñích phaûi

chieám öu theá, khoâng döôùi 70%.

 Töø soá caây baøi tính ñöôïc tröõ löôïng khai thaùc vaø

cöôøng ñoä khai thaùc.

➢ Cöôøng ñoä khai thaùc chính laø giaûi phaùp ñieàu

chænh caáu truùc röøng, naâng cao tyû leä toå thaønh nhoùm

loaøi caây muïc ñích, haï ñoä taøn che thích hôïp cho taùi

sinh, sau ñoù môùi lôïi duïng laâm saûn thaønh thuïc.

➢ Ñoái töôïng ñieàu cheá chöa ñöôïc nghieân cöùu taêng

tröôûng, ngöôøi ta xaùc ñònh naêng suaát taêng tröôûng

bình quaân veà tröõ löôïng cho röøng hoãn loaïi khaùc

tuoåi laø P
M

= 2%. Töø ñoù suy ra löôïng taêng tröôûng

thöôøng xuyeân haøng naêm:

Z
M 

= P
M

.M/100
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Rừng thuần loại đều tuổi

❖ Ñeå tính toaùn luaân kyø, tröôùc tieân xaùc ñònh

luaân kyø cho töøng oâ tieâu chuaån nghieân cöùu

(töøng LP hay loâ kinh doanh)

❖ Sau ñoù luaân kyø ñöôïc tính chung cho caû

moät ñôn vò ñieàu cheá (chuoãi ñieàu cheá)

baèng caùch laáy trò soá luaân kyø bình quaân

cuûa caùc laâm phaàn.

❖ Luaân kyø xaùc ñònh nhö treân laø nhaèm ñaûm

baûo ñuû thôøi gian ñeå röøng phuïc hoài laïi tröõ

löôïng baèng laàn khai thaùc tröôùc.

Trong ñieàu cheá röøng, ñeå höôùng röøng veà traïng 

thaùi chuaån thì luaân kyø laø thôøi gian nuoâi döôõng 

röøng sau khai thaùc ñaït voán chuaån

c skt

M

M M
L

Z




Trong ñoù: M
c   

: Tröõ  löôïng röøng chuaån

M
skt

: Tröõ löôïng röøng sau khai thaùc

M
skt

: M
t 
– M

KT

M
t

: Tröõ löôïng röøng luùc khai thaùc

M
KT 

: Tröõ löôïng röøng khai thaùc (laáy ra)

( )KT c t

M

M M M
L

Z

 
Vậy

Goïi Q laø cheânh leäch giöõa M röøng hieän taïi

vaø M chuaån: Q = M
t
– M

c

- Neáu Q > 0, töùc M
t
> M

c
, luaân kyø ñöôïc

ruùt ngaén hôn ñeå loaïi tröø dö thöøa.

- Neáu Q < 0, töùc M
t
< M

c
, luaân kyø caàn

keùo daøi hôn ñeå ñöa röøng veà voán chuaån.

KT

M

M Q
L

Z



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Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán luaân kyø

➢ Cöôøng ñoä khai thaùc caøng lôùn -> luaân kyø

caøng daøi. Röøng caøng xaáp xæ traïng thaùi

chuaån vaø cöôøng kinh doanh caøng cao thì

cöôøng ñoä seõ beù vaø luaân kyø seõ ngaén hôn.

➢ Loaøi caây sinh tröôûng nhanh -> löôïng

taêng tröôûng lôùn -> luaân kyø ngaén hôn.

➢ Ñieàu kieän laäp ñia toát -> löôïng taêng

tröôûng lôùn -> luaân kyø ngaén hôn.

➢ Bieän phaùp nuoâi döôõng -> naâng cao

löôïng taêng tröôûng -> luaân kyø ngaén hôn.

Quy öôùc luaân kyø cuûa Boä Laâm nghieäp (1989) nôi 

chöa coù ñieàu kieän nghieân cöùu ñeå xaây döïng ñieàu 

cheá ñôn giaûn cho laâm tröôøng

➢ Ñoái vôùi nôi ñaát toát, neáu sau khai thaùc khoâng coøn hoaëc

coøn raát ít caây treân moät ñôn vò dieän tích coù ñöôøng lôùn hôn

ñöôøng kính toái thieåu khai thaùc thì chaáp nhaän luaân kyø 20

naêm.

➢ Neáu sau khai thaùc chæ coøn ít caây gaàn ñaït ñöôøng kính toái

thieåu khai thaùc vaø coù nhieàu caây nhoû hôn nhieàu so vôùi D

toái thieåu khai thaùc thì chaáp nhaän luaân kyø 25 naêm

➢ Ñoái vôùi nôi ñaát xaáu luaân kyø seõ ñöôïc taêng theâm 5 naêm

Qua quy öôùc treân cho thaáy tuøy thuoäc vaøo 2 yeáu toá laø

➢Nôi ñaát toát, coù nghóa löôïng taêng tröôûng seõ lôùn neân

luaân kyø caøng ngaén

➢Sau khai thaùc, voán röøng vaø lôùp caây döï tröõ coøn nhieàu

thì thôøi gian phuïc hoài caøng nhanh neân luaân kyø caøng

ngaén

Luaân kyø khai thaùc röøng tre nöùa, loà oâ

➢ Luaân kyø trong khai thaùc choïn röøng tre nöùa, loà oâ

laø khoaûng caùch giöõa hai laàn chaët keá tieáp nhau.

➢ Luaân kyø chaët choïn tre nöùa, loà oâ (T) laø:

T= P/Z
N

hay T = G/Z
M

• P: Luôïng chaêït tính theo soá caây/ha

• G: Löôïng chaët tính theo tröõ löôïng/ha

• Z
N
: Löôïng taêng tröôûng theo maät ñoä (caây/ha/naêm)

• Z
N

= N/a

• Z
M

: Löôïng taêng tröôûng theo tröõ löôïng (m
3
/ha/naêm)

• Z
M

= M/a

• N: Maät ñoä LP

• M: Tröõ löôïng laâm phaàn/ha

• a: Tuoåi thaønh thuïc tre nöùa, loà oâ (tuoåi khai thaùc chính)

Ví duï: Luaân kyø tre nöùa

✓ Cöôøng ñoä khai thaùc (P) theo maät ñoä

laø 50%, tuoåi thaønh thuïc laø 5 naêm thì:

✓ T= P/Z
N

✓ Löôïng khai thaùc: P = 0,5.N

✓ Löôïng taêng tröôûng: Z
N

= N/5

✓ Luaân kyø: T = 0,5.N/(N/5) = 0,5 x5 =

2,5 naêm -> 3 naêm troøn
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Luân kỳ khai thác: là 35 năm đối

với rừng thường xanh, rừng lá

kim, nửa rụng lá, rừng hỗn loài

với tre, nứa và 40 năm đối với

rừng khộp.
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Giảm tác động trong khai thác rừng
Reducted Impact of Logging (RIL)

• Hoạt động khai thác gỗ thông thường thường phá hoại các
hệ sinh thái rừng. Máy móc hạng nặng có thể nén chặt đất
và phá hủy thảm thực vật trong khi thu hoạch với số lượng
lớn có thể góp phần cho xói mòn, làm giảm đa dạng loài
và khả năng tái sinh. Mảnh vụn hữu cơ dư thừa có thể làm
cho rừng dễ bị phá hủy trong trường hợp hỏa hoạn.

• Là một phần của một chương trình rộng rãi về quản lý
rừng bền vững, CIFOR đã tham gia vào nghiên cứu RIL ở
Malaysia, Brazil, Indonesia, Cameroon, Bolivia, Tanzania
và Zambia. Các kết quả hỗ trợ cho sự phát triển của các
hướng dẫn và các công cụ (chẳng hạn như phần mềm) để
quản lý sản xuất gỗ để giảm thiểu tác dụng phụ gây tổn
hại sinh thái. Bởi vì chấp nhận các phương pháp RIL đòi
hỏi sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp khai thác gỗ và
chính phủ.

RIL

Một số yếu tố rất phổ biến cho hệ thống RIL bao 
gồm các điều sau (ITTO 1990):

• Điều tra rừng và xây dựng bản đồ trước khi
khai thác;

• Lập kế hoạch đường giao thông và đường
trượt trước khi thu hoạch;

• Trước khi thu hoạch chặt dây leo;

• Hướng chặt;

• Phục hồi tối ưu của gỗ có thể sử dụng;

• Đặt tời kéo gỗ đã lên kế hoạch cho đường
trượt.

Một số yếu tố rất phổ biến cho hệ 
thống RIL bao gồm các điều sau

1. Cắt dây leo và dây bám trước khi chặt hạ;
2. Hướng chặt cây để gây tác động nhỏ nhất trên khu

rừng xung quanh;
3. Thiết lập các khu suối đệm và các khu vực phòng hộ

đầu nguồn;
4. Sử dụng công nghệ cải tiến để giảm thiệt hại cho đất do

khai thác gỗ;
5. Lập kế hoạch cẩn thận để tránh những con đường dư

thừa tạo điều kiện cho người dân đến định cư;
6. Giảm thiểu chất thải gỗ cho khu vực khai thác (bất cứ

nơi nào 25-50% của gỗ từ việc khai thác cho là lãng
phí);

7. Hạn chế đường dốc để ngăn chặn xói mòn quá mức

Nguồn: Rhett Butle, 2012

Hướng chặt nhằm mục đích cụ thể là:

1. Đảm bảo sự an toàn của công nhân khai thác;

2. Ngăn ngừa gãy khúc gỗ bằng cách chặt hạ cây xuống
đồi, trên rặng núi hoặc trên một vật cứng, chướng
ngại vật như gốc cây, đá hay gió thổi;

3. Tránh hư hại cho gỗ có giá trị thương mại xung quanh
cây chặt;

4. Tránh đè mạnh các cây con và cây mạ của các loài
cây mong muốn.

5. Sản xuất một kiểu đốn hướng cho các hoạt động tiếp
theo thanh trượt.
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CÁCH TÍNH SỐ LƯỢNG 
GỖ KHAI THÁC

Theo Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 3 
tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT) về việc HƯỚNG DẪN VỀ PHƯƠNG ÁN 
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Cách tính số lượng gỗ khai thác 
cho rừng tự nhiên

Xác định sản lượng gỗ khai thác, theo một trong
hai phương pháp sau:

a) Phương pháp thứ nhất: Theo tăng trưởng trữ
lượng rừng.

b) Phương pháp thứ hai: Theo diện tích khai
thác

Phương pháp thứ nhất

Theo tăng trưởng trữ lượng rừng

L = Mt.Ztb . R .K

Trong đó:
L: Sản lượng khai thác hàng năm (m3).

Mt: Tổng trữ lượng các loại rừng đưa vào khai thác (m3).

Ztb: Suất tăng trưởng bình quân năm (%): Căn cứ vào các công
trình nghiên cứu về tăng trưởng tại địa phương để xác định đối
với từng loại rừng. Trường hợp chưa có nghiên cứu thì sử dụng
suất tăng trưởng bình quân cho các loại rừng gỗ như sau: rừng
rất giàu và rừng giàu từ 2,2- 2,6%; rừng trung bình từ 2,6 -
2,9%; rừng nghèo từ 3,1 - 3,7%. Riêng đối với rừng khộp suất
tăng trưởng từ 1,5 - 1,7%.

R: Tỷ lệ lợi dụng gỗ (%): Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ
rừng tự nhiên.

K: Hệ số tiếp cận (%): được xác định trong khoảng 0,7  0,8.

Phương pháp thứ hai 

Theo diện tích khai thác

Trong đó:
L: Sản lượng khai thác hàng năm (m3).

Skt: Tổng diện tích rừng đưa vào khai thác trong 1 luân kỳ (ha), bao 
gồm: diện tích rừng rất giàu, rừng giàu và rừng trung bình.

Mkt: Trữ lượng bình quân của diện tích rừng đủ tiêu chuẩn khai thác 
(m3/ha).

Ckt: Cường độ khai thác bình quân (%).

R: Tỷ lệ lợi dụng gỗ (%): Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự 
nhiên.

K: Hệ số tiếp cận (%): Tùy theo địa hình được xác định từ 0,7 - 0,8.

T: Luân kỳ khai thác (năm): Thông thường khoảng 35 năm.

T
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Cách tính số lượng gỗ khai thác 
cho rừng trồng

Tính toán diện tích, sản lượng khai thác hàng năm, như sau:

a) Diện tích khai thác
Tính theo công thức si = S/R (ha), trong đó:
si là diện tích khai thác hàng năm (ha),
S là tổng diện tích rừng trồng có trong chu kỳ khai thác (ha),
R: Thời gian của một chu kỳ khai thác (năm).

b) Sản lượng khai thác
Tính theo công thức: LT = ST x RT
Trong đó: 
LT : Sản lượng khai thác (m3),
ST: Trữ lượng rừng trồng đưa vào khai thác (m3),
RT: Tỷ lệ lợi dụng gỗ rừng trồng (%), được xác định theo thực tế của 
địa phương.


